CHUYÊN ĐỀ 01
ĐỌC HIỂU VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN VỀ THƠ
A. ĐỌC HIỂU THỂ LOẠI THƠ
I. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẢ LỜI ĐỌC HIỂU 
	MỨC ĐỘ
	CÁC DẠNG CÂU HỎI 

	NHẬN BIẾT


	- Nhận biết thể thơ.
- Nhận biết nhân vật trữ tình, cái tôi trữ tình, chủ thể trữ tình trong văn bản thơ.
- Nhận biết đề tài, ngôn ngữ (ngữ âm, từ loại); biện pháp tu từ trong thơ hiện đại. 
- Nhận biết những hình ảnh tiêu biểu, trung tâm của bài thơ. 
- Nhận biết được các biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong một văn bản thơ.
- Nhận biết một số biểu hiện của phong cách cổ điển, hiện thực và lãng mạn trong văn bản thơ. 
- Nhận biết được quan điểm của người viết về lịch sử, văn hoá,... được thể hiện trong văn bản thơ. 

	THÔNG HIỂU

	- Lí giải được vai trò của những chi tiết quan trọng, hình tượng trung tâm của bài thơ. 
- Phân tích, lí giải được mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
- Nêu tác dụng của các biện pháp tu từ có trong văn bản.
- Giải thích ý nghĩa nhan đề văn bản.
- Hiểu và lí giải được vai trò, tác dụng của hình ảnh, biểu tượng đặc biệt là các yếu tố tượng trưng, siêu thực (nếu có) trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc. Phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. 
- Phát hiện và lí giải được các giá trị  nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh trong bài thơ. 

	VẬN DỤNG

	- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong bài thơ. 
- Đánh giá khả năng tác động của bài thơ đối với người đọc và tiến bộ xã hội.
-Vận dụng kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản thơ; thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản thơ.
- Nêu bài học hoặc ảnh hưởng của văn bản đối với cá nhân người đọc.
- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 10 dòng) ghi lại cảm xúc hoặc sự yêu thích của cá nhân về một chi tiết, câu chữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật,... của văn bản thơ. 
- Liên hệ, so sánh với một văn bản khác đã học hoặc đã đọc.



II. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM, TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI 
Trần Thanh Huyền, 0972240898 THPT Marie Curie Tailieudidaycuahuyen@gmail.com
1. Câu hỏi nhận biết
	Các dạng câu hỏi
	Căn cứ trả lời

	Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản/ đoạn trích. 
	Căn cứ vào số chữ trong mỗi dòng thơ 

	Xác định nhân vật trữ tình trong văn bản/ đoạn trích. 
	Căn cứ vào đặc trưng của nhân vật trữ tình:
- Nhân vật trữ tình là người trực tiếp bộc lộ cảm xúc, tâm tư, nỗi niềm trong bài thơ.
- Nhân vật trữ tình có thể xuất hiện trực tiếp hoặc không xuất hiện trực tiếp.
- Nhân vật trữ tình có thể là tác giả hoặc không phải là tác giả. 

	Xác định đề tài của bài thơ 
	Căn cứ vào nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ.
Căn cứ vào hình tượng trung tâm trong bài thơ. 
Căn cứ vào nhan đề bài thơ 

	Chỉ ra một yếu tố biểu tượng, tượng trưng, siêu thực trong một văn bản/ đoạn thơ
	Căn cứ vào đặc trưng của yếu tố biểu tượng, tượng trưng, siêu thực
- Yếu tố biểu tượng: hình ảnh mang tính ngụ ý, vượt lên chức năng miêu tả, tạo hình đơn giản; chứa đựng nhiều tầng nghĩa phong phú; gợi cảm nhận, suy tư về những điều mang tính phổ quát.
- Yếu tố tượng trưng: hình ảnh mang tính biểu tượng, gợi cho người đọc những ý niệm, hoặc gợi lên một liên tưởng sâu xa.
- Yếu tố siêu thực: 
+ Khái niệm: là thơ có hình ảnh hư ảo, mơ hồ, trừu tượng, khó hình dung, lí giải một cách tường minh. 
+ Đặc điểm:
++ Những hình ảnh hư ảo, mơ hồ, trừu tượng thể hiện của thế giới siêu thực – thế giới được cảm nhận trong giấc mơ hoặc trong tiềm thức.
++ Yếu tố siêu thực còn thể hiện ở cách viết phóng túng, đề cao những liên tưởng tự do, không cần sử dụng dấu câu và tuân thủ trật tự ngữ pháp; dòng thơ, câu thơ được tổ chức theo hướng “lạ hóa”, phi lô gich với sự kết hợp bất thường của các từ ngữ, hình ảnh.

	Chỉ ra một số biểu hiện của phong cách cổ điển, lãng mạn trong văn bản thơ. 
	Căn cứ vào đặc điểm của phong cách:
 - Phong cách cổ điển: là loại phong cách sáng tác thời trung đại; có các đặc điểm cơ bản: tính quy phạm; đề tài cao nhã; cảm hứng hướng về cái vĩnh hằng, bất biến; hình mẫu lí tưởng.
- Phong cách lãng mạn: xuất hiện trong trào lưu chủ nghĩa lãng mạn; có các đặc điểm: hướng về cái khác thường, phi thường, lí tưởng; lãng mạn hóa hiện thực; đề cao cá nhân, cá tính sáng tạo, trí tưởng tượng; thể hiện “cái tôi” dồi dào cảm xúc; sử dụng thủ pháp nghệ thuật đối lập, tương phản.

	Gọi tên và chỉ ra biện pháp tu từ
	Căn cứ vào đặc điểm, dấu hiệu nhận biết của các biện pháp tu từ.

	Xác định hình tượng nghệ thuật để triển khai mạch cảm xúc vào tạo nên cấu tứ cho bài thơ.
	- Căn cứ vào nhan đề.
- Căn cứ hình tượng thơ xuyên suốt bài thơ.
- Căn cứ mạch vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

	Xác định các cụm từ ngữ, hình ảnh chứa thông tin.
	- Căn cứ yêu cầu câu hỏi. 
- Tìm vị trí của cụm từ ngữ, hình ảnh.


2.  Câu hỏi thông hiểu
	Các dạng câu hỏi
	Cách làm 

	Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn trích/ văn bản. 
	- Gọi tên, chỉ ra từ ngữ, hình ảnh chứa biện pháp tu từ.
– Nêu hiệu quả: Biện pháp tu từ... đã đem lại hiệu quả cho văn bản.
+ Về nội dung (trả lời các câu hỏi): Nhằm nhấn mạnh/ khắc hoạ điều gì? Thể hiện tâm trạng, thái độ, cảm xúc gì của tác giả? Qua đó gửi gắm thông điệp, bài học, ý nghĩa gì của tác giả?
+ Về hình thức nghệ thuật:
++ Với các biện pháp điệp: Tạo nhịp điệu,...; giọng điệu,...; tăng tính liên kết cho văn bản (chỉ rõ nhịp điệu gì, giọng điệu gì?);
++ Với các biện pháp ẩn dụ, so sánh, nhân hoá, hoán dụ,...: Khiến văn bản/ đoạn văn giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn.

	Nêu tác dụng của việc sử dụng các từ láy trong đoạn thơ/bài thơ. 
	- Chỉ rõ các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ (cần xác định đó là các từ láy tượng hình hay tượng thanh)
- Nêu tác dụng:
+ Về nội dung: (trả lời các câu hỏi): Nhằm nhấn mạnh/ khắc hoạ điều gì? Thể hiện tâm trạng, thái độ, cảm xúc gì của tác giả? Qua đó gửi gắm thông điệp, bài học, ý nghĩa gì của tác giả?
+ Về hình thức nghệ thuật: 
++ Với các từ láy tượng thanh: Tạo tính nhạc, giọng điệu cho đoạn thơ/bài thơ như thế nào? 
++ Với các từ láy tượng hình: Khiến đoạn thơ/bài thơ giàu hình ảnh, sinh động. 

	Lí giải vì sao câu thơ ... không mắc lỗi câu mơ hồ? 
	- Khẳng định câu thơ không mắc lỗi câu mơ hồ, vì:
+ Câu thơ trên là câu thơ đa nghĩa; có các cách hiểu khác nhau (nêu rõ các cách hiểu).
+ Các cách hiểu khác nhau có tác dụng mở rộng sự liên tưởng, tưởng tượng trong bạn đọc góp phần đem đến tính hàm súc, đa nghĩa cho câu thơ và thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ. 

	Sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong đoạn trích/ văn bản?

	- Căn cứ vào từng khổ thơ, câu thơ
+ Tìm các từ ngữ, hình ảnh bộc lộ trực tiếp tâm trạng
+ Tìm các từ ngữ, hình ảnh gián tiếp thể hiện tâm trạng
+ Rút ra những nét chung, nét riêng về cung bậc tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện trong từng khổ thơ/ câu thơ. 
- Nêu rõ sự vận động của cảm xúc theo các cung bậc, cấp độ khác nhau. 

	Nêu ý nghĩa của hình ảnh/hình tượng ... trong văn bản thơ.  
	- Tìm các câu thơ miêu tả hình ảnh/hình tượng trong văn bản.
- Tìm hiểu nghĩa đen của từng hình ảnh trong cuộc sống thực tại.
- Rút ra ý nghĩa biểu tượng, tượng trưng của từng hình ảnh trong tác phẩm (gắn với nhân vật trữ tình, đề tài, tư tưởng, chủ đề của tác phẩm).

	Nêu chủ đề của bài thơ. 
	- Chủ đề là vấn đề chính mà văn bản biểu đạt (là vấn đề chủ yếu, trung tâm, là phương diện chính yếu của đề tài).
- Cách làm:
+ Xác định: đề tài, đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc; không gian, thời gian xuất hiện và đặc điểm của đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc. 
+ Đặt đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc trong mối quan hệ với chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình. 
+ Trả lời câu hỏi: Nhân vật trữ tình muốn tập trung miêu tả/khắc họa vấn đề chủ yếu gì của đối tượng được miêu tả?

	Nêu tư tưởng, thông điệp của bài thơ. 
	- Tư tưởng là sự nhận thức, lí giải và thái độ của nhà thơ đối với đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc trong văn bản thơ. 
- Thông điệp là điều mà nhà thơ muốn gửi gắm, truyền tải đến bạn đọc qua văn bản thơ. 
- Cách làm:
+ Xác định đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc trong văn bản thơ. 
+ Tìm chủ đề của bài thơ; mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
+ Trả lời câu hỏi: Thái độ, tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc là gì? Vì sao nhân vật trữ tình/chủ thể trữ tình lại chọn đối tượng đó? Qua đó, nhân vật trữ tình/ chủ thể trữ tình muốn gửi gắm điều gì đến bạn đọc? 

	Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ 
	- Cảm hứng chủ đạo: là trạng thái tình cảm, cảm xúc chủ yếu chi phối quá trình sáng tạo và thể hiện xuyên suốt tác phẩm, gắn liền với một tư tưởng xác định, một sự đánh giá nhất định, tác động đến cảm xúc của những người tiếp nhận tác phẩm.
- Cách xác định cảm hứng chủ đạo:
+ Xác định nhân vật trữ tình/chủ thể trữ tình; đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc.
+ Xác định trạng thái tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình dành cho đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc qua từng đoạn thơ/khổ thơ.
+ Xác định trạng thái tình cảm, cảm xúc chung được thể hiện qua tất cả các đoạn thơ/khổ thơ. 
- Nêu rõ cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. 

	Phân tích sự phù hợp/mối liên hệ giữa chủ đề, tư tưởng với cảm hứng chủ đạo trong văn bản thơ.
	- Xác định chính xác chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
- Phân tích sự phù hợp/mối liên hệ:
+ Chủ đề của bài thơ là A. Tư tưởng của bài thơ là B. Như vậy, tư tưởng bài thơ đã lí giải, làm sáng rõ cho chủ đề. 
++ Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là C. Tư tưởng của bài thơ cũng đã định hướng cho cảm hứng chủ đạo giúp tình cảm, giúp tình cảm được thanh lọc, có tính khái quát cao, thể hiện ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Cảm hứng của bài thơ cũng nhất quán với tư tưởng bài thơ, góp phần thể hiện rõ nét thái độ, sự nhận thức của nhà thơ. 
++ Như vậy chủ đề, tư tưởng hoàn toàn phù hợp/có mối liên hệ chặt chẽ với cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 

	Nêu rõ chức năng nhận thức/giáo dục/thẩm mĩ được thể hiện trong bài thơ. 
	- Chức năng nhận thức: Văn học giúp người đọc hiểu về đời sống hiện thực khách quan, hiểu người khác và hiểu chính mình.
- Chức năng giáo dục: Văn học đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống, giúp con người biết yêu, ghét đúng đắn, làm cho tâm hồn con người trở nên lành mạnh, trong sáng, cao thượng hơn.
- Chức năng thẩm mĩ: Văn học giúp định hướng lí tưởng thẩm mĩ, mài sắc giác quan thẩm mĩ của con người nhờ đó người đọc biết rung động trước cái đẹp, biết thẩm định, thưởng thức cái đẹp nghệ thuật và biết phát hiện ra cái đẹp trong cuộc sống.



3. Câu hỏi vận dụng 
	Dạng câu hỏi
	Cách làm

	Từ nội dung văn bản... anh/chị có suy nghĩ gì...?
	- Khái quát nội dung câu thơ/ câu văn.
- Khẳng định câu thơ/ câu văn đã gợi cho mỗi chúng ta những suy nghĩ sâu sắc:
+ Nhận thức: Nhận thức được những điều gì từ nội dung của câu thơ/ câu văn?
+ Thái độ, tình cảm: Thức tỉnh trong mỗi chúng ta những xúc cảm gì?
+ Hành động: Từ đó, giúp bản thân ta ý thức được cần phải làm gì?

	Anh/Chị có đồng tình với quan niệm của tác giả được thể hiện trong câu thơ/ văn bản hay không? Vì sao?
	- Chỉ rõ quan điểm của bản thân: đồng tình hoặc không đồng tình hoặc đồng tình một phần.
- Lí giải: 03 lí lẽ (nhận thức, thái độ, hành động).

	Thông điệp/ Bài học ý nghĩa nhất mà anh/ chị rút ra từ văn bản là gì? Vì sao? 
	- Nêu thông điệp/ bài học bằng một câu đơn, bám sát vào nội dung chính của văn bản.
- Lí giải: 03 lí lẽ (nhận thức, thái độ, hành động).

	So sánh hai câu thơ A với hai câu thơ B. Trình bày trong khoảng 5 đến 7 dòng. 
	- Điểm giống
+ Nội dung: Tìm sự giống nhau về  đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc; mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo; chủ đề; tư tưởng. 
+ Nghệ thuật: Tìm sự giống nhau về thể thơ; cấu tứ; yếu tố tượng trưng, siêu thực; ngôn ngữ; giọng thơ; biện pháp nghệ thuật...
- Điểm khác
+ Nội dung: Chỉ ra điểm khác về các phương diện: đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc; mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo; chủ đề; tư tưởng. 
+ Nghệ thuật: Chỉ ra điểm khác giữa hai câu thơ A với hai câu B về các phương diện: thể thơ; về thể thơ; cấu tứ; yếu tố tượng trưng, siêu thực; ngôn ngữ; giọng thơ; biện pháp nghệ thuật.
- Viết thành đoạn văn; không tách ý, xuống dòng.



B. VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC VỀ THƠ TRỮ TÌNH HIỆN ĐẠI
I. CÁC DẠNG CÂU HỎI CƠ BẢN 
	Yêu cầu cần đạt
	Dạng câu hỏi cơ bản

	1.1. Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm.
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích và đánh giá giá trị nhận thức/giáo dục/thẩm mĩ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.

	1.2. Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp qua hình thức nghệ thuật của văn bản. Phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo trong văn bản.
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Hoặc 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích sự vận động cảm xúc của nhân vật trữ tình ở phần Đọc hiểu.
Hoặc
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 

	1.3. Một số biểu hiện của phong cách nghệ thuật trong văn học hiện đại, xu hướng hiện thực và lãng mạn chủ nghĩa, phong cách nghệ thuật của tác giả. 
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích một số đặc điểm của phong cách lãng mạn trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.

	2.1. Ngôn ngữ
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm ngôn ngữ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 

	2.2. Hình ảnh, hình tượng
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh A qua cảm nhận của nhân vật trữ tình (hoặc hình ảnh A trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu)
Hoặc 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của anh/chị về một nét đẹp của hình tượng A trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 

	2.3. Biểu tượng
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích một biểu tượng mà em cho là đặc sắc trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 

	2.4. Yếu tố tượng trưng, siêu thực
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích một số yếu tố tượng trưng, siêu thực trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Hoặc 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của anh/chị về một nét đặc sắc trong hình thức biểu đạt của đoạn trích ở phần Đọc hiểu.


II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ DÀN Ý CHUNG CỦA CÂU HỎI VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN VỀ THƠ 
1. Xác định yêu cầu 
	Yêu cầu
	Hướng triển khai

	Hình thức: đoạn văn 
	Không được xuống dòng 

	Dung lượng: Khoảng 200 chữ
	Có thể viết trong khoảng 200 – 300 chữ

	Vấn đề nghị luận: Căn cứ vào đề bài
	- Xác định các từ khóa.
- Căn cứ vào phần tri thức Ngữ văn 
- Trả lời các câu hỏi:
+ Vấn đề nghị luận hướng đến phương diện nội dung hay hình thức nghệ thuật hay cả hai phương diện nội dung, hình thức? 
+ Vấn đề nghị luận được biểu hiện cụ thể qua các ý nào?
+ Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật nào ... để phân tích làm sáng tỏ? 
+ Vấn đề nghị luận góp phần thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của tác phẩm như thế nào?



2. Dàn ý 
	Bố cục đoạn văn
	Nội dung cần triển khai

	Mở đoạn
	Nêu vấn đề nghị luận (01 - 03 câu)

	Thân đoạn 
	Phân tích, chứng minh theo các bước sau:
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng biểu hiện của vấn đề nghị luận. 
Ví dụ: Vấn đề A được thể hiện trước tiên qua ... Vấn đề A không những được thể hiện qua ... mà còn được khắc họa rõ nét qua ...
- Bước 2. Phân tích, chứng minh biểu hiện của vấn đề nghị luận qua các yếu tố nghệ thuật như: ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật ...
Ví dụ: Với từ ngữ/hình ảnh B/biện pháp nghệ thuật ... đã miêu tả/diễn tả/khắc họa A ...
- Bước 3. Đánh giá vấn đề nghị luận. Nêu rõ ý nghĩa của vấn đề nghị luận trong việc: thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ; vẻ đẹp tâm hồn, tài năng của nhà thơ. 
Ví dụ: Qua vấn đề A, người đọc đã cảm nhận sâu sắc tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Đó là ... Từ đó, góp phần khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, tài năng của nhà thơ ... làm nên sức sống vượt thời gian cho bài thơ. 
* Lưu ý: Với hình thức là đoạn văn, dung lượng chỉ khoảng 200 chữ nên mỗi vấn đề nghị luận chỉ đưa ra từ 2 – 3 biểu hiện và phân tích, chứng minh.

	Kết đoạn 
	Khẳng định lại vấn đề nghị luận A là một trong những nét đặc sắc nổi bật trong đoạn trích (hoặc trên phương diện nội dung hoặc trên phương diện hình thức) và để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí bạn đọc nhiều thế hệ.



C. LUYỆN TẬP 
ĐỀ LUYỆN 01

I. Đọc hiểu
Đọc văn bản:                                            
NHỚ
                                                        - Nguyễn Đình Thi - 
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
         Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
    Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
      Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
                                                            
                                               Anh yêu em như anh yêu đất nước
                                               Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
                                               Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
                                               Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
     
      Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
      Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
     Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
         Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

* Chú thích: 
- Nguyễn Đình Thi (1924- 2003) là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình; ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng. Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư, dạt dào cảm xúc, giàu nhạc điệu và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.
- Bài thơ “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi được tác giả sáng tác trong kháng chiến chống Pháp, là một trong những bài thơ tình hay thời chống Pháp và cũng là một trong những bài thơ tình đặc sắc trong thơ Việt Nam hiện đại.
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình của bài thơ. 
Câu 2. Chỉ ra hai hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng trong bài thơ.
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp cấu trúc trong đoạn thơ sau: 
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
         Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
    Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
      Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Câu 4. Anh/chị thấy nhân vật trữ tình là người như thế nào qua đoạn thơ sau?
Anh yêu em như anh yêu đất nước
                                              Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
                                              Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
                                              Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Câu 5. Từ nội dung của bài thơ, anh/chị rút ra được thông điệp ý nghĩa nào về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước? Vì sao?
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích mạch cảm xúc của bài thơ trong phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu:
Câu 1. Nhân vật trữ tình của bài thơ: “anh” 
Câu 2. Hai hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng trong bài thơ: Ngôi sao, ngọn lửa. Hai hình ảnh này biểu trưng cho ý chí chiến đấu, cho niềm tin, hi vọng của người lính. 
Câu 3. 
- Đoạn thơ sử dụng biện pháp điệp cấu trúc: “...nhớ ai mà...”
- Hiệu quả
+ Nhấn mạnh sự soi sáng, sưởi ấm (đồng hành) của hình ảnh ngôi sao, ngọn lửa đối với người chiến trên chặng đường hành quân. Những hình ảnh ấy biểu trưng cho ý chí chiến đấu, cho niềm tin, hi vọng của người lính.
+ Thể hiện tâm trạng biết ơn, tự hào của người chiến sĩ với sự đồng hành của thiên nhiên, con người.
+ Làm cho đoạn thơ có giọng điệu tươi vui, được liên kết chặt chẽ...
Câu 4. Nhân vật trữ tình được hiện lên qua đoạn thơ:
- Có tình yêu tha thiết, mãnh liệt, thủy chung với “em”:  yêu em như anh yêu đất nước; nhớ em mỗi bước đường anh bước, mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.
- Có tình yêu sâu nặng với đất nước; luôn tự hào về đất nước dù đất nước còn nghèo nàn, vất vả nhưng vẫn tươi thắm vô ngần.
- Tình yêu lứa đôi của nhân vật trữ tình hòa cùng tình yêu đất nước. Vì yêu em tha thiết mà dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.                                                 
Câu 5. HS rút ra được thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước. Ví dụ như: Có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước; Yêu nước, chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước; Sẵn sàng đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc cần;…
- HS lí giải hợp lí, thuyết phục vì sao lại chọn thông điệp ấy.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: mạch cảm xúc của bài thơ Nhớ (Nguyễn Đình Thi).
- Kiến thức về mạch cảm xúc
+ Mạch cảm xúc trong thơ là sự sắp xếp, tổ chức, thể hiện những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ và trạng thái tâm lý của nhân vật trữ tình/chủ thể trữ tình trong bài thơ. 
+ Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và tác động của bài thơ đối với người đọc.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Cảm xúc trong bài thơ được sắp xếp, tổ chức, thể hiện như thế nào?
- Mạch cảm xúc đó có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo của bài thơ?



2. Hướng dẫn tìm hiểu mạch cảm xúc trong bài thơ
	Văn bản
	Tìm hiểu

	Khổ 1
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
	- Hình tượng trung tâm: Người chiến sĩ trên chặng đường hành quân. 
- Từ ngữ, hình ảnh bộc lộ trực tiếp cảm xúc: nhớ -  ngôi sao nhớ ai; ngọn lửa nhớ ai
-> Nỗi nhớ, niềm ngợi ca vẻ đẹp của người chiến sĩ trên chặng đường hành quân. 

	Khổ 2
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
	- Nhân vật trữ tình: Anh – người chiến sĩ
- Đối tượng để bộc lộ cảm xúc: em, đất nước
- Từ ngữ, hình ảnh bộc lộ trực tiếp cảm xúc: yêu -  yêu em, yêu đất nước; nhớ - nhớ em.
-> Ngợi ca vẻ đẹp tình yêu của anh, của người chiến sĩ. Tình yêu đôi lứa của người chiến sĩ hòa cùng với tình yêu đất nước. 

	Khổ 3
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

	- Hình tượng trung tâm: anh và em - chúng ta 
- Từ ngữ, hình ảnh gián tiếp bộc lộ cảm xúc: ngôi sao không bao giờ tắt; chiến đấu suốt đời; kiêu hãnh làm người
-> Ngợi ca tình yêu của anh và em, tình yêu của những con người có lý tưởng sống cao đẹp. Đó là tình yêu có sự giao hòa, gắn kết giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu đất nước. Tình yêu đó đem lại sức mạnh, động lực chiến đấu cho người chiến sĩ. Tình yêu đó khiến tâm hồn con người trở nên cao đẹp. 



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Đoạn văn hoàn chỉnh

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	Thơ ca phản ánh con người và thời đại một cách cao đẹp (Sóng Hồng). Bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi chính là những vần thơ “phản ánh con người và thời đại cao đẹp”. Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ đã giúp người đọc cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp cùng tình yêu cao đẹp của người chiến sĩ.

	Thân đoạn: Phân tích mạch cảm xúc của bài thơ 
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng biểu hiện của mạch cảm xúc:
	Mạch cảm xúc của bài thơ được thể hiện qua nhan đề và triển khai theo hình tượng người chiến sĩ trong từng khổ thơ để lưu lại trong lòng người đọc những xúc cảm nồng nàn.  

	- Bước 2. Phân tích, chứng minh biểu hiện của mạch cảm xúc. 
	Động từ “nhớ” xuất hiện bốn lần ở cả nhan đề và trong hai khổ đầu đã khẳng định nỗi nhớ chính là cảm xúc chủ đạo của bài thơ. Nỗi nhớ ở khổ thơ đầu gắn liền với hình ảnh của người lính trên chặng đường hành quân: “Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh/ Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây”. Mượn hình ảnh “ngôi sao”, “ngọn lửa” kết hợp với biện pháp nhân hóa “Ngôi sao nhớ ai”, “Ngọn lửa nhớ ai” nhân vật trữ tình đã kín đáo thể hiện nỗi nhớ về người chiến sĩ đang ở “giữa đèo mây”, hay trong “đêm lạnh”. Từ đó, ngợi ca vẻ đẹp của tư thế làm chủ thiên nhiên, cùng vẻ đẹp của tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, vượt lên trên khó khăn gian khổ của người lính. Cảm xúc của bài thơ đã có sự thay đổi ở khổ thơ thứ 2 với sự xuất hiện trực tiếp của hình tượng nhân vật trữ tình – anh và cũng chính là người chiến sĩ. Đó không còn là nỗi nhớ dành cho người chiến sĩ nữa mà chuyển hóa thành nỗi nhớ, tình yêu của anh dành cho em, dành cho đất nước. Nhân vật trữ tình đã bộc lộ trực tiếp cảm xúc trong lòng mình qua những vần thơ: “Anh yêu em như anh yêu đất nước”, “Anh nhớ em mỗi đường anh bước”. Biện pháp so sánh kết hợp với lặp cấu trúc, điệp ngữ “anh yêu” đã khẳng định tình yêu của anh dành cho em cũng chính là tình yêu của anh dành cho đất nước. Khổ thơ là niềm ngợi ca vẻ đẹp tình yêu của anh, tình yêu của người chiến sĩ – một tình yêu cao đẹp có sự hòa kết giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu đất nước. Đến với khổ thơ cuối, mạch cảm xúc của bài thơ là niềm ngợi ca sự gắn kết của anh và em trong tình yêu của “chúng ta”, của những con người có lý tưởng sống cao đẹp. Điệp ngữ “Chúng ta yêu nhau” kết hợp với các cụm từ “chiến đấu suốt đời”, “kiêu hãnh làm người” đã khẳng định: khi tình yêu có sự giao hòa, gắn kết giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu đất nước. Thì tình yêu đó sẽ đem lại sức mạnh, động lực chiến đấu cho mỗi chúng ta, sẽ khiến tâm hồn chúng ta trở nên “Người hơn”, cao đẹp hơn. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của mạch cảm xúc. 
	Qua mạch cảm xúc của bài thơ, người đọc đã cảm nhận sâu sắc tư tưởng, chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Đó là nỗi nhớ, tình yêu, niềm trân trọng ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người lính cùng tình yêu cao cả của người chiến sĩ. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	Như vậy, mạch cảm xúc của bài thơ chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và tác động của bài thơ Nhớ đối với người đọc. 



ĐỀ LUYỆN 02
I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản:  
Mẹ trở lại cánh đồng
Khom mình vớt lúa
Bữa về thăm con bất chợt nhận ra
Một cấu trúc có từ muôn thuở
Cấu trúc hình bông lúa
Những hạt lúa ken nhau dày đặc
Đứng trước đứng sau
Gié ngắn gié dài
Hạt mẩy không che
Hạt gầy không lép
Xúm nhau thành ruộng thành đồng
Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm
Bỗng nhớ luỹ tre làng
Bao quanh thôn xóm
Những bãi bờ ken dày tre Thánh Gióng
Cái giống tre gan góc trong gió sóng
Cũng xúm nhau như lúa đồng vào vụ gặt
Cấu trúc của làng hiển hiện xanh

Con tắm trong kỷ niệm trong lành
Mải miết theo bến bờ xuôi ngược
Nước xanh không có tuổi
Những con sóng cũng xếp bên nhau lần lượt vỗ bờ
Những con sóng rợp bóng tre bóng lúa
Cấu trúc của làng
Nghĩa tình của mẹ
Đậm đà nhân ái sâu xa

Ai lọc mà nước trong
Ai quấy mà sông đục
Nén đau sóng đi vòng
Cho bờ thôi xới lở
Những dòng sông quặn thắt
Chở đẫm mình phù sa
Nước xiết như bào ruột
Vẫn buông mình đi xa
Những dòng sông gầy rộc
Những luỹ tre quanh nhà
Những cánh đồng của mẹ
Rồi đi vào miền xa
Rồi lặn vào trầm tích
Rồi ngập tràn nhung nhớ
Rồi trăng non bói tìm 
					(Trích Cấu trúc làng, Trầm tích, Hoàng Trần Cương, 
NXB Hội nhà văn, 1996)
Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 2. Về cấu tứ, bài thơ triển khai mạch cảm xúc xoay quanh hình ảnh nào?
Câu 3. Nêu tác dụng của việc phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong những dòng thơ sau:
Ai lọc mà nước trong
Ai quấy mà sông đục
Nén đau sóng đi vòng
Cho bờ thôi xới lở
Những dòng sông quặn thắt
Chở đẫm mình phù sa
Câu 4. Chỉ ra tình cảm của nhân vật trữ tình đối với làng thể hiện trong đoạn thơ.
Câu 5. Sự thay đổi của cấu trúc làng trong quá trình đô thị hoá hôm nay gợi cho em suy nghĩ gì?
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa trong đoạn thơ sau:  
                                                     Mẹ trở lại cánh đồng
Khom mình vớt lúa
Bữa về thăm con bất chợt nhận ra
Một cấu trúc có từ muôn thuở
Cấu trúc hình bông lúa
Những hạt lúa ken nhau dày đặc
Đứng trước đứng sau
Gié ngắn gié dài
Hạt mẩy không che
Hạt gầy không lép
Xúm nhau thành ruộng thành đồng
Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm

GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do của đoạn trích. 
Câu 2. Về cấu tứ, bài thơ triển khai mạch cảm xúc xoay quanh hình ảnh cấu trúc làng.
Câu 3. 
- Hiện tượng thay đổi trật tự từ (đảo ngữ): Nén đau sóng đi vòng ; tạo ra những kết hợp từ bất thường (trái logic): Những dòng sông quặn thắt 
- Tác dụng: 
+ Sóng, dòng sông được tâm trạng hoá, có tâm tình như con người biết nhận về mình những đau đớn, khó khăn để làm đẹp cho bờ, cho đồng ruộng.
+  Gợi cho người đọc những suy tưởng sâu xa về mối liên hệ giữa dòng chảy nặng tình của con sông và tâm tình sâu nặng của con người đối với quê hương.
+ Làm cho câu thơ giàu hinh ảnh, sinh động, hấp dẫn. 
Câu 4: Tình cảm của nhân vật trữ tình đối với làng: 
- Yêu thương, gắn bó sâu nặng với quê hương; 
- Xúc động sâu xa trước nghĩa tình làng quê; 
- Trăn trở trước những biến động, thay đổi khiến cấu trúc làng  “đi vào miền xa”, “lặn vào trầm tích”. 
Câu 5: 
- Từ đặc điểm của cấu trúc làng trong đoạn trích, thí sinh liên hệ với thực tế để chỉ ra một số thay đổi của cấu trúc làng trong quá trình đô thị hoá theo quan sát cá nhân. 
- Bày tỏ suy nghĩ của bản thân một cách hợp lí, thuyết phục. 
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa
- Kiến thức về biểu tượng:
+ Yếu tố biểu tượng: hình ảnh mang tính ngụ ý, vượt lên chức năng miêu tả, tạo hình đơn giản; chứa đựng nhiều tầng nghĩa phong phú; gợi cảm nhận, suy tư về những điều mang tính phổ quát.
+ Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và tác động của bài thơ đối với người đọc.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Biểu tượng đó chứa đựng những tầng nghĩa nào?
- Biểu tượng đó gợi cảm nhận, suy tư trong về những điều gì?
- Biểu tượng đó có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo trong đoạn thơ, bài thơ?



2. Hướng dẫn tìm hiểu biểu tượng trong đoạn thơ
	Đoạn thơ
	Tìm hiểu

	Mẹ trở lại cánh đồng
Khom mình vớt lúa
Bữa về thăm con bất chợt nhận ra
Một cấu trúc có từ muôn thuở
Cấu trúc hình bông lúa
Những hạt lúa ken nhau dày đặc
Đứng trước đứng sau
Gié ngắn gié dài
Hạt mẩy không che
Hạt gầy không lép
Xúm nhau thành ruộng thành đồng
Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm
	- Nhân vật trữ tình: con
- Biểu tượng cấu trúc hình bông lúa được đặt trong sự gắn kết với hình ảnh mẹ. 
- Đặc điểm của cấu trúc hình bông lúa:
+ có từ muôn thuở -> có từ xa xưa -> truyền thống.
+ Những hạt lúa ken nhau dày đặc -> gợi về sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt.
+ Hạt mẩy không che/ hạt gầy không lép -> gợi về sự nhường nhịn, tương trợ.
+ Xúm nhau thành ruộng thành đồng -> gợi về sự đoàn kết, lớn mạnh
+ Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm -> gợi về sức sống vượt thời gian. 
=> Hỉnh ảnh cấu trúc hình bông lúa là biểu tượng cho truyền thống có từ xa xưa của làng; biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ; cho tình yêu thương, nhường nhịn; cho sự đoàn kết, lớn mạnh và cho sức sống vượt thời gian của làng. 
=> Hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa đã khẳng định: cấu trúc của làng được thể hiện trong chính người dân và lối sống; qua đó ngợi ca vẻ đẹp trường tồn của truyền thống văn hóa, của con người Việt Nam qua nghìn đời.   



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Đoạn văn hoàn chỉnh

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	“Văn xuôi được phép không mười phần hoàn hảo, nhưng thơ thì luôn luôn đòi hỏi sự toàn bích” (Nguyễn Đình Thi). Sự “hoàn hảo”, “toàn bích” trong thơ nói chung và bài thơ Cấu trúc làng của Hoàng Trần Cương nói riêng được thể hiện ở những hình ảnh mang tính biểu tượng. Và một trong số đó là hình ảnh cấu trúc hình bông lúa. 

	Thân đoạn: Phân tích biểu tượng “cấu trúc hình bông lúa” 
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng các tầng nghĩa của hình ảnh “cấu trúc hình bông lúa.
	Cấu trúc là sự sắp xếp, tổ chức của các yếu tố bên trong. “Cấu trúc hình bông lúa” là sự sắp xếp, tổ chức theo cấu trúc của bông lúa – một cấu trúc độc đáo, mang tính biểu tượng sâu sắc. Hình ảnh “cấu trúc hình bông lúa” được đặt trong sự gắn kết với hình ảnh mẹ trong cảm nhận của nhân vật trữ tình – con trong một lần về thăm mẹ. Khi nhìn thấy mẹ “khom mình vớt lúa”, nhân vật con “bất chợt nhận ra/ Một cấu trúc có từ muôn thuở/ Cấu trúc hình bông lúa”. 
Hình ảnh “cấu trúc hình bông lúa” đó là biểu tượng cho truyền thống lịch sử, văn hóa, cho vẻ đẹp của tính cách, lối sống của người dân Việt Nam từ bao đời nay.   

	- Bước 2. Phân tích, chứng minh biểu hiện của từng tầng nghĩa. 
	Từ chính những đặc điểm của “bông lúa”, người đọc đã cảm nhận được rõ nét từng tầng nghĩa của “cấu trúc hình bông lúa”.  Sự ken nhau dày đặc của những hạt lúa đã gợi về sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt của bao thế hệ dân làng. Dẫu vẫn có hạt mẩy, hạt gầy thế nhưng hạt mẩy căng tròn ấy không hề che khuất hạt gầy, và các hạt gầy không hề lo lắng bị lép sau những hạt mẩy. Phải chăng đó chính là hình ảnh biểu tượng cho tính cách khiêm tốn, cho lối sống nhường nhịn, yêu thương của con người nơi làng quê? Hình ảnh những bông lúa xúm nhau thành ruộng thành đồng, kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm gợi cho mỗi chúng ta về tinh thần đoàn kết, sự lớn mạnh, sức sống trường tồn vượt thời gian của quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Các động từ xúm, kết tụ, đi dọc kết hợp với biện pháp điệp “thành ruộng thành đồng” cùng từ chỉ thời gian “tháng năm”  đã khẳng định sự trường tồn, bất biến của những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam qua mọi thời đại.  

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của hình ảnh biểu tượng “cấu trúc hình bông lúa”
	Hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa đã khẳng định: cấu trúc của làng được thể hiện trong chính người dân và lối sống; qua đó ngợi ca vẻ đẹp trường tồn của truyền thống văn hóa, của con người Việt Nam qua nghìn đời. Đó cũng chính là tư tưởng, chủ đề và cảm hứng chủ đạo được gợi lên từ hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa.   

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	Với thể thơ tự do, cấu tứ thơ độc đáo, ngôn ngữ thơ hàm súc, hình ảnh cấu trúc hình bông lúa là biểu tượng cho truyền thống có từ xa xưa của làng; biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ; cho tình yêu thương, nhường nhịn; cho sự đoàn kết, lớn mạnh và cho sức sống vượt thời gian của làng. Hình ảnh biểu tượng cấu trúc hình bông lúa chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và tác động của bài thơ đối với bạn đọc.



ĐỀ LUYỆN 03
I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản: 
HOA CỎ MAY
Xuân Quỳnh
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
(Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)
Thực hiện yêu cầu sau: 
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong văn bản.
Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh miêu tả khung cảnh mùa thu trong đoạn thơ sau:
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.
Câu 3.  Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Câu 4. Xác định giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ có trong văn bản.
Câu 5. Từ điểm giống nhau giữa hai câu thơ cuối của văn bản trên với hai câu thơ sau:
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn,
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi.
(Trích Nói cùng anh, Xuân Quỳnh)
anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ về vẻ đẹp của tâm hồn Xuân Quỳnh trong tình yêu (trình bày khoảng 5-7 dòng).
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích một số nét đặc sắc trong hình thức nghệ thuật của bài thơ ở phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong văn bản: “em”
Câu 2.  Những hình ảnh miêu tả khung cảnh mùa thu trong đoạn thơ: cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Câu 3. 
- Biện pháp so sánh: Lòng với trời biếc lúc nguyên sơ.
- Hiệu quả:
+ Tăng hiệu quả diễn đạt, làm cho câu thơ gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn.
+ Làm nổi bật tâm hồn của nhân vật trữ tình: trong sáng, tinh khôi, thuần khiết.
Câu 4.  Giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ có trong văn bản.
- Nhận thức: Giúp người đọc nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự mong manh của tình yêu đôi lứa.
- Giáo dục: Giúp người đọc biết yêu cảnh sắc thiên nhiên bình dị, trân trọng tình yêu đôi lứa.
- Giá trị thẩm mĩ: Biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên, của tình yêu.
Câu 5. 
- Điểm giống nhau của hai cặp câu thơ: đều là thể hiện sự băn khoăn, trăn trở về sự không bền của tình yêu.
- Suy nghĩ về tâm hồn của Xuân Quỳnh:
+ Chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc bình dị đời thường.
+ Luôn lo âu, trăn trở trong tình yêu.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Một số đặc sắc trong hình thức nghệ thuật của bài thơ.
- Kiến thức về hình thức nghệ thuật của một tác phẩm thơ:
+ Thể thơ 
+ Cấu tứ
+ Nhịp thơ
+ Vần thơ
+ Thanh điệu
+ Ngôn ngữ và biện pháp tu từ
+ Không gian và thời gian nghệ thuật
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Bài thơ đã có những đặc sắc nào về hình thức nghệ thuật? Đâu là yếu tố nghệ thuật đặc sắc nhất và gây ấn tượng mạnh đến người đọc?
- Tác dụng của việc sử dụng những yếu tố hình thức nghệ thuật đó như thế nào? 
- Các yếu tố hình thức nghệ thuật đó có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo trong đoạn thơ, bài thơ?



2. Hướng dẫn tìm hiểu một số yếu tố hình thức trong bài thơ
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	HOA CỎ MAY
Xuân Quỳnh
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?

	- Thể thơ: Mỗi dòng thơ có bảy chữ là căn cứ để xác định thể thơ bảy chữ -> Thể thơ bảy chữ.
- Cấu tứ: Mạch cảm xúc bài thơ được triển khai xoay quanh hình tượng của hoa cỏ may. 
- Nhịp thơ: linh hoạt: 2/2/3 – 4/3
- Vần thơ: Được gieo vần cách, vần chân “ngơ”- “sơ”; “lá” – “xa”; “thu” – “cũ”; “may” – “thay”.
- Thanh điệu: chủ yếu là thanh bằng tạo giọng thơ nhẹ nhàng, tha thiết. 
- Ngôn ngữ: giàu hình ảnh, giàu giá trị biểu cảm. Sử dụng nhiều tính từ, từ láy: “ngẩn ngơ, xao xuyến, mỏng mảnh”; đại từ phiếm chỉ “ai”
- Biện pháp nghệ thuật: liệt kê; đối; so sánh “Lòng như trời biếc ...”, “Lời yêu mỏng manh như màu khói”; câu hỏi tu từ: Ai biết lòng anh có đổi thay?
- Hình ảnh: có hình ảnh thiên nhiên, hình ảnh con người “em”, “anh”...
- Không gian, thời gian: Không gian quen thuộc với dòng sông, bãi cát, ...Thời gian: giao mùa, chuyển từ hè sang thu. 
=> Tác dụng của các yếu tố hình thức nghệ thuật: bộc lộ tâm trạng, mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, tài năng và tâm hồn thơ ca của nhà thơ. 



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	“Tác phẩm nghệ thuật là một khám phá về nội dung và phát minh về hình thức”. Bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh không chỉ để lại những ấn tượng đặc sắc về giá trị nội dung mà còn lưu lại trong tâm hồn bạn đọc những yếu tố hình thức nghệ thuật đặc sắc. 

	Thân đoạn: Phân tích một số nét đặc sắc trong hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng cá yếu tố hình thức nghệ thuật đặc sắc để lại ấn tượng trong bạn đọc. 
	Một số nét đặc sắc trong hình thức nghệ thuật của bài thơ Hoa cỏ may là thể thơ bảy chữ, cấu tứ bài thơ; ngôn ngữ và các biện pháp tu từ. 

	- Bước 2. Phân tích, chứng minh biểu hiện của từng nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật 
	Bài thơ được sáng tác theo thể thơ bảy chữ nhưng không còn bị gò bó bởi kết cấu khuôn mẫu của thể thơ thất ngôn cổ điển mà thể thơ bảy chữ đã mang lại sự phong phú trong cách biểu đạt tư tưởng và cảm xúc. 
Cấu tứ bài thơ là sự triển khai mạch cảm xúc xoay quanh hình tượng của hoa cỏ may, một loài hoa cỏ dại với vẻ đẹp độc đáo. 
Ngôn ngữ: giàu hình ảnh, giàu giá trị biểu cảm. Sử dụng nhiều tính từ, từ láy: “ngẩn ngơ, xao xuyến, mỏng mảnh”; đại từ phiếm chỉ “ai”
Biện pháp nghệ thuật: liệt kê; đối; so sánh “Lòng như trời biếc ...”, “Lời yêu mỏng manh như màu khói”; câu hỏi tu từ: Ai biết lòng anh có đổi thay?

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của các yếu tố nghệ thuật 
	Các yếu tố nghệ thuật đặc sắc đã góp phần bộc lộ tâm trạng, mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, tài năng và tâm hồn thơ ca của nhà thơ. Đó là niềm ngợi ca vẻ đẹp của hoa cỏ may, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của người con gái cùng những băn khoăn trăn trở trước sự mong manh, dễ đổi thay của tình yêu, hạnh phúc. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	Thể thơ, cấu tứ, ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật chính là những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, làm nên sức sống vượt thời gian cho bài thơ Hoa cỏ may và tên tuổi nhà thơ Xuân Quỳnh.



ĐỀ LUYỆN 04
I. Đọc hiểu
Đọc văn bản: 
DẬY MÀ ĐI
Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân
Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!
Thì đứng dậy, xoa tay, và tự bảo:
Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây!
Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai
Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.
Thua ván này, ta đem bày ván khác
Có can chi, miễn được cuộc sau cùng
Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công
Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:
Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong người.
Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo ơi!
                                                                 Tháng 5 - 1941
                                                  (Thơ, Tố Hữu, NXB Văn học, 2015, tr.126)
Thực hiện các yêu cầu:  
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 2. Về cấu tứ, bài thơ triển khai mạch cảm xúc xoay quanh điều gì?
Câu 3. Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ điệp cấu trúc trong những dòng thơ:
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Câu 4. Nêu giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của bài thơ.
Câu 5. Nội dung của những lời thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:
Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong người.
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo trong bài thơ ở phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do của đoạn trích. 
Câu 2. Về cấu tứ, bài thơ triển khai mạch cảm xúc xoay quanh lời thúc giục “Dậy mà đi!”.
Câu 3: 
- Biện pháp tu từ điệp cấu trúc: “ Ai... mà... ”
- Tác dụng :
+ Làm cho đoạn thơ có giọng điệu giục giã, hối hả; được liên kết chặt chẽ.
+ Nhấn mạnh tầm quan trọng của thất bại trong hành trình trưởng thành và đi đến thành công của mỗi người.
+ Qua đó khuyến khích mọi người hãy tự tin, dũng cảm đứng dậy sau mỗi thất bại ,coi đó là bài học để trưởng thành hơn và là bước đệm để tiến tới thành công trong tương lai.
Câu 4:
- Giá trị nhận thức: 
+ Bài thơ giúp người đọc nhận thức được thất bại đó là một phần tất yếu, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người;
+ Nhận thức được cuộc sống luôn có những cơ hội mới và điều quan trọng là không bao giờ được từ bỏ.
- Giá trị giáo dục: Thúc giục người đọc hãy tự tin, mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại bởi đó chính là bước đệm quan trọng trong hành trình đi đến thành công.
- Giá trị thẩm mĩ: Lời thơ hào sảng, giục giã giúp người đọc thấy được vẻ tinh thần lạc quan, của ý chí, quyết tâm của ông cha ta; được tiếp thêm niềm tin, ý chí trên hành trình cuộc đời mình, không nên bị gục ngã bởi thất bại, khó khăn, thử thách.
Câu 5:
- Nội dung của những dòng thơ: Con đường đến với thành công, trưởng thành không dễ dàng, đơn giản nhiều khi phải trải qua những lần vấp ngã, thất bại. Mỗi lần thất bại, vấp ngã là một lần ta rút ra thêm được một bài học cho bản thân, có như thế mới “bớt dại” và “ thêm khôn”.
- Nội dung của những dòng thơ đã cho em suy nghĩ :
+ Con đường dẫn đến thành công không bao giờ là bằng phẳng, dễ dàng mà luôn phải trải qua nhiều chông gai, thất bại. Thất bại là một điều tất yếu trong cuộc sống, là bước đệm trong hành trình trưởng thành và đi đến thành công của chúng ta.
+ Chúng ta đừng sợ thất bại mà hãy dám dấn thân, dám trải nghiệm để biết được khả năng của bản thân, định hướng được con đường phù hợp với chính mình, để thấy cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc hơn.
+ Khơi gợi trong lòng mỗi người tinh thần học hỏi, trau dồi, rèn luyện để bản thân ngày một tốt hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo. 
- Kiến thức về chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo
+ Chủ đề là vấn đề chính mà văn bản biểu đạt (là vấn đề chủ yếu, trung tâm, là phương diện chính yếu của đề tài).
+ Tư tưởng là sự nhận thức, lí giải và thái độ của nhà thơ đối với đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc trong văn bản thơ. 
+ Cảm hứng chủ đạo: là trạng thái tình cảm, cảm xúc chủ yếu chi phối quá trình sáng tạo và thể hiện xuyên suốt tác phẩm, gắn liền với một tư tưởng xác định, một sự đánh giá nhất định, tác động đến cảm xúc của những người tiếp nhận tác phẩm.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Chủ đề bài thơ là gì?
- Tư tưởng của bài thơ là gì? 
- Cảm hứng chủ đạo là gì? 
- Sự phù hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện như thế nào? Đem lại ý nghĩa ra sao?



2. Hướng dẫn tìm hiểu các yếu tố chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo 
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	DẬY MÀ ĐI
Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân
Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!
Thì đứng dậy, xoa tay, và tự bảo:
Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây!
Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai
Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.
Thua ván này, ta đem bày ván khác
Có can chi, miễn được cuộc sau cùng
Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công
Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:
Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong người.
Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo ơi!

	 - Căn cứ xác định: 
+ Nhan đề: Lời thúc giục “Dậy mà đi”
+ Đề tài: Người dân lao động nghèo. 
+ Đối tượng để miêu tả và bộc lộ cảm xúc: Người dân lao động nghèo; những thất bại trong quá trình đấu tranh cách mạng. 
+ Không gian, thời gian: Trước cách mạng tháng Tám. 
+ Đặt đối tượng được miêu tả và để bộc lộ cảm xúc trong mối quan hệ với chủ thể trữ tình: Mối quan hệ đồng bào, đồng chí.
- Chủ đề bài thơ: Tinh thần vượt lên những thất bại trong đấu tranh cách mạng của người dân lao động nghèo. 
- Tư tưởng bài thơ: Ngợi ca tinh thần đấu tranh, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo. Lên án, tố cáo giai cấp thống trị, chủ nghĩa thực dân. 
- Cảm hứng chủ đạo: Sự thấu hiểu, đồng cảm, niềm trân trọng, ngợi ca tinh thần chiến đấu vượt lên những thất bại, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo. 


3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	Thơ là đi giữa nhạc và ý. Rơi vào cái vực ý, thì thơ sẽ sâu, nhưng rất dễ khô khan. Rơi vào cái vực nhạc, thì thơ dễ làm đắm say người, nhưng cũng dễ nông cạn. Tố Hữu đã giữ được thế quân bình giữa hai vực thu hút ấy. Thơ của anh vừa ru người trong nhạc, vừa thức người bằng ý.(Chế Lan Viên). Khi đọc bài thơ Dậy mà đi của Tố Hữu, có lẽ, bạn đọc chúng ta càng chiêm nghiệm sâu sắc lời nhận xét của Chế Lan Viên. Bài thơ Dậy mà đi đã thể hiện rất rõ sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo.

	Thân đoạn: Phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
	Chủ đề bài thơ là tinh thần vượt lên những thất bại trong đấu tranh cách mạng của người dân lao động nghèo. Từ đó, bài thơ đã thể hiện  tư tưởng ngợi ca tinh thần đấu tranh, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo. Lên án, tố cáo giai cấp thống trị, chủ nghĩa thực dân. Qua đó, bạn đọc nhận thấy được cảm hứng chủ đạo của bài thơ là sự thấu hiểu, đồng cảm, niềm trân trọng, ngợi ca tinh thần chiến đấu vượt lên những thất bại, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo.

	- Bước 2. Phân tích sự phù hợp 
	Nhan đề bài thơ là một cụm động từ “Dậy mà đi!” đã ẩn chứa lời thúc giục hãy đứng dậy để tiếp tục lên đường. Lời thúc giục ấy hướng đến những con người lao khổ, những “bạn dân nghèo” sau những thất bại, đắng cay trong cuộc đấu tranh: “Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại/ Một lần ngã là một lần bớt dại”. Như vậy, chính tư tưởng bài thơ đã lí giải, làm sáng rõ cho chủ đề của bài thơ: khắc họa tinh thần vượt lên những thất bại trong đấu tranh cách mạng của người dân lao động nghèo. Những vần thơ đầy ắp một tinh thần đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, một tinh thần kiên định trước những thất bại. “Dậy mà đi! Dậy mà đi!/ Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?/ Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Và từ chính thái độ ngợi ca tinh thần đấu tranh, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo: “Chân có ngã thì đứng lên, lại bước./Thua ván này, ta đem bày ván khác/Có can chi, miễn được cuộc sau cùng/Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công.” đã định hướng cho cảm hứng chủ đạo của bài thơ, từ đó khẳng định được tình cảm hữu ái giai cấp giữa chủ thể trữ tình với tầng lớp lao động cùng khổ trong xã hội. Sự thấu hiểu, đồng cảm, niềm trân trọng, ngợi ca tinh thần chiến đấu vượt lên những thất bại, niềm lạc quan cách mạng của người dân lao động nghèo cũng hoàn toàn nhất quán với tư tưởng bài thơ, góp phần thể hiện rõ nét thái độ, sự nhận thức của nhà thơ. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo
	Sự phù hợp giữa tư tưởng, chủ đề và cảm hứng chủ đạo đã góp phần làm nên giá trị nội dung sâu sắc cho bài thơ. Từ đó thể hiện rõ nét cái tâm, cái tài của nhà thơ. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	Như vậy chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo là những yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ của một tác phẩm văn học nói chung và trong thơ ca nói riêng. 



ĐỀ LUYỆN 05
I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản: 
THỜI LÁ ĐỎ
(1) Có một thời lá đỏ của chúng mình,
Thời rất lắm ước ao, thời quá thừa xúc cảm,
Thời của tình yêu bao la, thoáng đãng...
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi!
[…]

(2) Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng!
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình

(3) Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười,
Ghét cay đắng mỗi lời chai đá, vô tình,
Tiếc đứt ruột nếu từng ngày không đổi mới!

(4) Đấy là hàng cọc tiêu chỉ đường, không bao giờ xoá nổi,
Suốt tự thời lá đỏ của chúng mình!
                                                     Tây Nguyên, 1979
(Trích Thời lá đỏ, Bằng Việt, Tinh hoa thơ Việt, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr160-161)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 2. Chỉ ra những đặc điểm của thời lá đỏ của chúng mình được nhắc đến trong đoạn (1)
Câu 3. Nêu tác dụng của phép tu từ liệt kê được sử dụng trong đoạn thơ:
Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng!
Câu 4. Giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ.
Câu 5. Lời thơ sau có ý nghĩa gì với anh/chị?
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích giá trị nhận thức, giáo dục trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong bài thơ: chúng mình.
Câu 2. Những đặc điểm của thời lá đỏ của chúng mình được nhắc đến trong đoạn thơ (1): thời lá đỏ của chúng mình trong đoạn thơ (1): rất lắm ước ao; quá thừa xúc cảm; tình yêu bao la, thoáng đãng; yêu rừng.
Câu 3. 
- Đoạn thơ sử dụng phép liệt kê: liệt kê các đặc điểm của rừng: vụng dại, cộc cằn, tuôn trào sức sống, chớp mắt lại lên xanh, một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, một trời lá rụng, thầm lặng như không, mãnh liệt khôn cùng.
- Hiểu quả
+ Nhấn mạnh sự hồi sinh kì diệu của rừng khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Từ đó gợi liên tưởng đến sức sống mãnh liệt của con người, của dân tộc Việt Nam.
+ Thể hiện tình yêu, niền tự hào của nhân vật trữ tình với rừng, với thế hệ mình.
+ Làm cho đoạn thơ giàu nhạc điệu, hình ảnh, sinh động, hấp dẫn.
Câu 4. 
- Nhan đề của bài thơ: “Thời lá đỏ” – mang ý nghĩa biểu tượng cho tuổi trẻ trong những năm tháng kháng chiến. “Lá đỏ” gợi nhiệt huyết, sức chiến đấu, lí tưởng của thế hệ trẻ.
- Nhan đề giới thiệu nội dung chính của bài thơ, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn với người đọc…
Câu 5. 
- Nội dung lời thơ: Nói về việc lựa chọn lẽ sống của những người lính trong chiến tranh: luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách; coi hi sinh, cống hiến cho đất nước là lẽ tự nhiên của cuộc đời mình mà không tính toán thiệt hơn.
- Ý nghĩa: Đoạn thơ có ý nghĩa sâu sắc với em.
+ Giúp em nhận thức được lẽ sống cao đẹp của người lính trong thời chiến.
+ Giúp em thấy tự hào về những cống hiến, hi sinh của thế hệ cha anh.
+ Từ đó, em xác định cho mình lẽ sống cống hiến; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để thực hiện lẽ sống ấy.  
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Giá trị nhận thức, giáo dục trong bài thơ. 
- Kiến thức về giá trị nhận thức, giáo dục:
+ Giá trị nhận thức: Văn học giúp người đọc hiểu về đời sống hiện thực khách quan, hiểu người khác và hiểu chính mình.
+ Giá trị giáo dục: Văn học đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống, giúp con người biết yêu, ghét đúng đắn, làm cho tâm hồn con người trở nên lành mạnh, trong sáng, cao thượng hơn.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Giá trị nhận thức của bài thơ là gì?
- Giá trị giáo dục của bài thơ là gì?
- Các giá trị đó có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ?



2. Hướng dẫn tìm hiểu giá trị nhận thức, giáo dục trong bài thơ
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	THỜI LÁ ĐỎ
(1) Có một thời lá đỏ của chúng mình,
Thời rất lắm ước ao, thời quá thừa xúc cảm,
Thời của tình yêu bao la, thoáng đãng...
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi!
[…]

(2) Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng!
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình

(3) Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười,
Ghét cay đắng mỗi lời chai đá, vô tình,
Tiếc đứt ruột nếu từng ngày không đổi mới!

(4) Đấy là hàng cọc tiêu chỉ đường, không bao giờ xoá nổi,
Suốt tự thời lá đỏ của chúng mình!

	- Căn cứ xác định:
+ Nhân vật trữ tình: “Chúng mình” – những người lính.
+ Đối tượng được miêu tả, phản ánh và để bộc lộ cảm xúc: “Thời lá đỏ” 
+ Không gian, thời gian: Cuộc sống ở trong rừng trong những năm tháng chiến tranh. 
- Giá trị nhận thức: 
+ Nhận thức và hiểu được “thời lá đỏ” là cuộc sống trong những năm tháng chiến tranh ác liệt; với thiên nhiên với đồng đội. Đó là một cuộc sống vừa phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, mất mát, hi sinh vừa được đắm chìm trong vẻ đẹp bao la, tuôn trào sức sống của thiên nhiên, cánh rừng.
+ Nhận thức và hiểu được về tâm hồn của những con người trong “thời lá đỏ”.
- Giá trị giáo dục:
+ Giáo dục con người tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đạo lí “uống nước nhớ nguồn”: biết ơn, trân trọng sự cống hiến, hi sinh của những người lính “thời lá đỏ”. 
+ Giáo dục con người tình yêu thiên nhiên, biết trân quý thiên nhiên. 
+ Giáo dục con người những tính cách, lối sống cao đẹp: có tâm hồn, có ước mơ, trân trọng cuộc sống hiện tại, biết phê phán lối sống “chai đá, vô tình”
=> Giá trị nhận thức, giáo dục góp phần bộc lộ tâm trạng, mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, tài năng và tâm hồn thơ ca của nhà thơ. 



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	“Thơ không chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh” (Chế Lan Viên). Mỗi vần thơ trong bài thơ “Thời lá đỏ” của Bằng Việt đã “thức tỉnh” trong mỗi chúng ta về giá trị nhận thức, giá trị giáo dục của bài thơ.  

	Thân đoạn: Phân tích giá trị nhận thức, giá trị giáo dục
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng giá trị nhận thức, giáo dục 
	 - Giá trị nhận thức: Văn học giúp người đọc hiểu về đời sống hiện thực khách quan, hiểu người khác và hiểu chính mình.
- Giá trị giáo dục: Văn học đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống, giúp con người biết yêu, ghét đúng đắn, làm cho tâm hồn con người trở nên lành mạnh, trong sáng, cao thượng hơn.

	- Bước 2. Phân tích, chứng minh giá tri nhận thức, giáo dục 
	- Giá trị nhận thức: 
+ Nhận thức và hiểu được “thời lá đỏ” là cuộc sống trong những năm tháng chiến tranh ác liệt; với thiên nhiên với đồng đội. Đó là một cuộc sống vừa phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, mất mát, hi sinh vừa được đắm chìm trong vẻ đẹp bao la, tuôn trào sức sống của thiên nhiên, cánh rừng.
+ Nhận thức và hiểu được về tâm hồn của những con người trong “thời lá đỏ”.
- Giá trị giáo dục:
+ Giáo dục con người tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đạo lí “uống nước nhớ nguồn”: biết ơn, trân trọng sự cống hiến, hi sinh của những người lính “thời lá đỏ”. 
+ Giáo dục con người tình yêu thiên nhiên, biết trân quý thiên nhiên. 
+ Giáo dục con người những tính cách, lối sống cao đẹp: có tâm hồn, có ước mơ, trân trọng cuộc sống hiện tại, biết phê phán lối sống “chai đá, vô tình”

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của giá trị nhận thức, giáo dục. 
	Giá trị nhận thức, giáo dục góp phần bộc lộ tâm trạng, mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình, tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, tài năng và tâm hồn thơ ca của nhà thơ

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề.
	Giá trị nhận thức, giáo dục là những đặc sắc về phương diện nội dung của bài thơ Thời lá đỏ, góp phần làm nên sức sống cho tác phẩm và thể hiện cái tài và cái tâm của nhà thơ Bằng Việt.



ĐỀ LUYỆN 06
I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản:
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu
Vừa buổi sáng nắng lên
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi
Không phải đâu em, không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng... chợt tím...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại... là thế thôi... tan biến

Anh cầu mong không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đi qua những giông-bão-biển-bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc
      (Không phải tơ trời, không phải sương mai, Đỗ Trung Quân, NXB Văn hóa, 1988)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 2. Tìm những hình ảnh hiện thân cho điều mong manh được nhắc đến trong bài thơ.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của phép điệp trong các dòng thơ sau: 
			Anh đã biết một điều mong manh nhất
			Là tình yêu
			Là tình yêu đấy em!
Câu 4. Nêu nội dung của hai dòng thơ sau:
 Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại... là thế thôi... tan biến
Câu 5. Từ quan niệm của nhân vật trữ tình về tình yêu được thể hiện trong đoạn thơ sau gợi cho anh chị suy nghĩ gì? (Trình bày khoảng 5-7 dòng).
Anh cầu mong không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đi qua những giông-bão-biển-bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích một số đặc điểm của phong cách lãng mạn trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong bài thơ: Anh
Câu 2. Những hình ảnh hiện thân cho điều mong manh mà tác giả nhắc đến trong bài thơ: tơ trời, nụ hồng, sương mai, cơn mơ, tình yêu
Câu 3. 
- Phép điệp trong các dòng thơ: Là tình yêu…
- Hiệu quả của phép điệp:
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp của tình yêu. Đó là tình cảm thiêng liêng nhưng mong manh dễ vỡ
+ Từ đó hướng con người phải biết quý trọng giữ gìn tình yêu trong cuộc sống
+ Tạo giọng điệu tha thiết, tính liên kết cho bài thơ. 
Câu 4. Có thể hiểu về nội dung của các dòng thơ:
- Tình yêu đến trong trẻo tinh khiết nhưng cũng dễ tan vỡ và con người đến với tình yêu bằng trái tim ngây thơ khờ dại.
- Ẩn chứa trong dòng thơ là thái độ trân trọng nâng niu giữ gìn những khoảnh khắc đẹp của tình yêu.
Câu 5. 
- Quan niệm của nhân vật trữ tình về tình yêu: Mong ước có một tình yêu mãnh mẽ, mạnh liệt, có thể vượt qua sự thử thách của thời gian, có thể đi qua những giông tố của cuộc đời.
- Suy nghĩ: 
+ Đây là một quan niệm đúng đắn về một tình yêu chân chính. 
+ Quan niệm về tình yêu ấy góp phần lan tỏa cái nhìn tích cực về tình yêu; định hướng quan niệm yêu đương cho giới trẻ.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Một số đặc điểm của phong cách lãng mạn. 
- Kiến thức về phong cách lãng mạn:
Phong cách lãng mạn: xuất hiện trong trào lưu chủ nghĩa lãng mạn; có các đặc điểm: hướng về cái khác thường, phi thường, lí tưởng; lãng mạn hóa hiện thực; đề cao cá nhân, cá tính sáng tạo, trí tưởng tượng; thể hiện “cái tôi” dồi dào cảm xúc; sử dụng thủ pháp nghệ thuật đối lập, tương phản.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Phong cách lãng mạn biểu hiện trên phương diện nội dung như thế nào trong bài thơ?
- Phong cách lãng mạn biểu hiện trên phương diện nghệ thuật như thế nào trong bài thơ?
- Phong cách lãng mạn có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ?



2. Hướng dẫn tìm hiểu một số đặc điểm của phong cách lãng mạn trong bài thơ
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI, KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu
Vừa buổi sáng nắng lên
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi
Không phải đâu em, không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng... chợt tím...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại... là thế thôi... tan biến

Anh cầu mong không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đi qua những giông-bão-biển-bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc

	- Căn cứ xác định: 
+ Đề tài: Tình yêu 
+ Chủ đề: Sự mong manh của tình yêu và sự thủy chung của tình yêu đích thực. 
+ Cấu tứ bài thơ: Mạch cảm xúc được triển khai theo sắc thái, tính chất của tình yêu. 
+ Hình ảnh trong bài thơ: tơ trời, nụ hồng, sương mai, cơm mơ, buổi sáng nắng lên, u ám cơn mưa chiều, cơn giông ...
+ Biện pháp nghệ thuật: so sánh; điệp ngữ; đối lập...
- Phong cách lãng mạn được biểu hiện trên phương diện nội dung: 
+ Đề cao cá nhân, cá tính sáng tạo: Viết về đề tài tình yêu– một cung bậc tình cảm mang đậm sắc màu cá nhân; thể hiện những cảm nhận rất riêng mang đậm “cá tính sáng tạo” của nhà thơ. 
+ “Cái tôi” dồi dào cảm xúc: Khao khát cháy bỏng về một tình yêu đích thực: “Anh cầu mong không phải bây giờ/ Mà khi tóc đã hoa râm ... Một tình yêu không thất lạc”
- Phong cách lãng mạn biểu hiện trên phương diện nghệ thuật:
+ Hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp: tơ trời; nụ hồng, sương mai, ...
+ Thủ pháp đối lập, tương phản: “Vừa buổi sáng nắng lên/ Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội” 



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	Nguyễn Đăng Mạnh từng khẳng định: Thơ ra đời cốt để nói những điều tinh vi nhất, sâu kín nhất, mong manh nhất, mơ hồ nhất của tâm hồn con người”. Bài thơ Không phải tơ trời, không phải sương mai của  Đỗ Trung Quân đã “nói về điều mong manh nhất, mơ hồ nhất” của con người – tình yêu. Bài thơ đã thể hiện rõ nét một số đặc điểm của phong cách nghệ thuật lãng mạn trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. 

	Thân đoạn: Phân tích một số đặc điểm của phong cách lãng mạn
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng các đặc điểm của phong cách lãng mạn.
	Đó chính là sự đề cao cá nhân, cá tính sáng tạo, trí tưởng tượng cùng với việc thể hiện một “cái tôi” dồi dào cảm xúc cùng việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật đối lập, tương phản.  

	- Bước 2. Phân tích, chứng minh các đặc điểm của phong cách lãng mạn.
	Bài thơ viết về đề tài tình yêu đôi lứa – một cung bậc tình cảm mang đậm sắc màu cá nhân con người. Để rồi từ đó, nhà thơ thể hiện những cảm nhận rất riêng mang đậm “cá tính sáng tạo” cùng trí tưởng tượng phong phú của nhà thơ. Nhà thơ đã đặt tơ trời, nụ hồng, sương mai, cơn mơ trong sự đối sánh với tình yêu. Để rồi nhà thơ khẳng định: Mong manh nhất không phải tơ trời mà Anh đã biết một điều mong manh nhất/ Là tình yêu. Như vậy, với nhà thơ tình yêu không phải là những xúc cảm nồng nàn cháy bỏng mà tình yêu lại là sự mong manh nhất trên cuộc đời. Bởi tình yêu “sớm nắng chiều mưa”:Vừa buổi sáng nắng lên/Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội ... Và“cái tôi” dồi dào cảm xúc của nhà thơ không chỉ thể hiện ở những cung bậc cảm xúc trải dọc theo những sắc thái của tình yêu: niềm bâng khuâng pha chút ngỡ ngàng khi nhà thơ “phát hiện” ra điều điều mong manh nhất là tình yêu; cái cuồng nhiệt khi yêu: Em vừa ập vào anh ... Như cơn giông ập tới, mà còn là niềm khao khát cháy bỏng của anh về một tình yêu đích thực: “Anh cầu mong không phải bây giờ/ Mà khi tóc đã hoa râm ... Một tình yêu không thất lạc”. Tình yêu đích thực là bên nhau khi giông bão, là bên nhau đến khi tóc hoa râm hay mái đầu đã bạc. Bên cạnh phương diện nội dung, phong cách lãng mạn còn  biểu hiện rất rõ trên phương diện nghệ thuật của bài thơ. Với những hình ảnh thiên nhiên: tơ trời; nụ hồng, sương mai, mây hoàng hôn, chợt hồng, chợt tím... Đỗ Trung Quân đã khắc họa một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn để rồi từ đó gợi lên cái lãng mạn trong tình yêu. Dẫu mong manh nhưng tình yêu luôn là điều kì diệu, tuyệt đẹp nhất của con người. Thủ pháp đối lập, tương phản cũng là một đặc điểm của phong cách lãng mạn. Sự đối lập giữa “Vừa buổi sáng nắng lên” với “Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội” góp phần tô đậm cái mỏng manh mà “đỏng đảnh” của tình yêu. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của phong cách lãng mạn
	Phong cách lãng mạn không chỉ tô đậm mạch cảm xúc; tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ mà còn góp phần tạo nên phong cách thơ độc đáo cho Đỗ Trung Quân. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	Bên cạnh phong cách hiện thực, phong cách tượng trưng, siêu thực, phong cách lãng mạn cũng đã đem đến cho thơ ca một vẻ đẹp riêng, độc đáo và được rất nhiều các nhà thơ đón nhận trong đó có Đỗ Trung Quân. 




ĐỀ LUYỆN 07
I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản:
Anh hái cành phù dung trắng 
Cho em niềm vui cầm tay 
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay 
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói 
Mới thôi mà đã một ngày.

Ruộng cấy ta mong cơn mưa 
Ruộng gặt ta mong ngọn nắng 
Chăm lo cánh đồng tình yêu 
Anh đếm từng vầng trăng sáng 
Thiết tha anh nói cùng trăng 
Mới thôi đã tròn một tháng.
 
Mùa xuân lên đồi cỏ thơm 
Mùa hạ nhìn trời mây khói 
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay 
Mây tím chân cầu tím núi 
Đông xa ngày trắng mưa dầm 
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói 
Mới thôi mà đã một năm.

Sẽ đến một ngày trắng tóc 
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi 
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi đã một đời người.

Dù năm dù tháng em ơi 
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu 
Trong từng giọt máu đỏ tươi.
(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Theo Dù năm dù tháng, in trong Hoàng Phủ Ngọc Tường tuyển tập, Nxb Trẻ, Tp.HCM, 2022)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 2. Xác định hình ảnh được so sánh với màu ánh nắng trong bài thơ.
Câu 3. Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
Câu 4. Xác định cấu tứ bài thơ. 
Câu 5. Từ nội dung đoạn thơ sau anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ về lòng chung thủy trong tình yêu. (trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)
Dù năm dù tháng em ơi 
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu 
Trong từng giọt máu đỏ tươi.
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích cảm hứng chủ đạo trong bài thơ phần Đọc hiểu.
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong bài thơ: Anh
Câu 2. Hình ảnh được so sánh với màu ánh nắng trong bài thơ là “màu hoa”
Câu 3. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Niềm nuối tiếc của tác giả trước sự trôi chảy nhanh chóng của thời gian và sự hữu hạn của đời người.
Câu 4. Cấu tứ bài thơ là cách triển khai mạch cảm xúc của bài thơ về sự trôi chảy của thời gian:
- Một ngày trôi qua thật nhanh gắn với hình ảnh mong manh sớm nở tối tàn của đóa phù dung.
- Một tháng cũng phút chốc trôi qua gắn với mưa nắng, với những lần trăng mọc.
- Một năm cũng trôi qua nhanh gắn với sự biến đổi của bốn mùa.
- Ngày, tháng, năm trôi nhanh cho nên đời người cũng trở nên thoáng chốc và ngắn ngủi.
Câu 5. 
- Nội dung đoạn thơ: Nhân vật trữ tình khẳng định dù đời mình ngắn ngủi nhưng tình yêu của mình là vĩnh cửu.
- Suy nghĩ về lòng chung thủy trong tình yêu: Lòng chung thủy sẽ là chất keo gắn kết hôn nhân, là cơ sở để tạo nên tình yêu bền vững và hạnh phúc gia đình; tạo nên sức mạnh để lứa đôi có thể vượt qua bao khó khăn, cám dỗ để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc; tạo nên niềm tin mãnh liệt để lứa đôi luôn hướng về nhau dù ở xa nhau.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: cảm hứng chủ đạo trong bài thơ Dù năm dù tháng của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 
- Kiến thức về cảm hứng chủ đạo
 Cảm hứng chủ đạo: là trạng thái tình cảm, cảm xúc chủ yếu chi phối quá trình sáng tạo và thể hiện xuyên suốt tác phẩm, gắn liền với một tư tưởng xác định, một sự đánh giá nhất định, tác động đến cảm xúc của những người tiếp nhận tác phẩm.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? 
- Cảm hứng chủ đạo đó được thể hiện qua những câu thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật nào trong bài thơ? 
- Cảm hứng chủ đạo có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề của bài thơ? 



2. Hướng dẫn tìm hiểu cảm hứng chủ đạo 
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	DÙ NĂM DÙ THÁNG 
Anh hái cành phù dung trắng 
Cho em niềm vui cầm tay 
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay 
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói 
Mới thôi mà đã một ngày.

Ruộng cấy ta mong cơn mưa 
Ruộng gặt ta mong ngọn nắng 
Chăm lo cánh đồng tình yêu 
Anh đếm từng vầng trăng sáng 
Thiết tha anh nói cùng trăng 
Mới thôi đã tròn một tháng.
 
Mùa xuân lên đồi cỏ thơm 
Mùa hạ nhìn trời mây khói 
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay 
Mây tím chân cầu tím núi 
Đông xa ngày trắng mưa dầm 
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói 
Mới thôi mà đã một năm.

Sẽ đến một ngày trắng tóc 
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi 
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi đã một đời người.

Dù năm dù tháng em ơi 
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu 
Trong từng giọt máu đỏ tươi.

	 - Căn cứ xác định cảm hứng chủ đạo: 
+ Các từ ngữ bộc lộ trực tiếp cảm xúc của nhân vật trữ tình trong từng khổ thơ, đoạn thơ: bâng khuâng, thiết tha, ngẩn ngơ.
+ Các từ ngữ, hình ảnh gián tiếp bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình: Mới thôi mà đã; Mới thôi đã tròn; Mới thôi đã; Dù năm dù tháng em ơi; chỉ đập một đời; trái tim mang vĩnh cửu.
+ Cảm xúc xuyên suốt, chi phối toàn bài thơ
 Niềm bâng khuâng, lưu luyến, ngẩn ngơ, thảng thốt, nuối tiếc trước sự trôi chảy của thời gian và niềm tin mạnh mẽ vào sự thủy chung, vĩnh cửu của tình yêu.  


3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	Thơ ca trước hết là câu chuyện của trái tim (Nguyễn Ngọc Hạnh). Đến với bài thơ Dù năm dù tháng của Hoàng Phủ Ngọc Tường, bạn đọc được lắng nghe câu chuyện của một trái tim luôn tha thiết với cuộc đời, tình yêu. Đó cũng chính là mạch nguồn của cảm hứng chủ đạo được Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện trong bài thơ. 

	Thân đoạn: Phân tích cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. 
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng cảm hứng chủ đạo của bài thơ. 
	Có thể thấy  cảm xúc xuyên suốt, chi phối toàn bài thơ là niềm bâng khuâng, lưu luyến, ngẩn ngơ, thảng thốt, nuối tiếc trước sự trôi chảy của thời gian và niềm tin mạnh mẽ vào sự thủy chung, vĩnh cửu của tình yêu.  

	- Bước 2. Phân tích cảm hứng chủ đạo được thể hiện trong bài thơ qua các hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
	Mạch cảm xúc đó được thể hiện trước tiên qua nhan đề bài thơ: Dù năm dù tháng. Nhan đề đã hé mở cho chúng ta thấy cảm hứng chủ đạo của bài thơ gắn liền với sự trôi chảy của thời gian. Từng nhịp thời gian từ ngắn đến dài được khắc họa theo mạch triển khai của bài thơ để rồi qua đó thể hiện niềm bâng khuâng, lưu luyến, sự thảng thốt, nuối tiếc trước nhịp chảy thời gian. Ban đầu đó mới chỉ là sự trôi qua nhanh chóng của một ngày với hình ảnh mong manh sớm nở tối tàn của đóa phù dung với Màu hoa như màu nắng đề rồi Nhìn hoa bâng khuâng anh nói/ Mới thôi mà đã một ngày. Rồi một tháng,  một năm cũng trôi qua thật nhanh với mưa nắng, với những lần trăng mọc, với bốn mùa trong năm: Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói/ Mới thôi mà đã một năm. Và có lẽ vì ngày, tháng, năm trôi nhanh quá cho nên đời người cũng trở nên thoáng chốc và ngắn ngủi: Mới thôi đã một đời người. Phép điệp “Mới thôi…” vừa thể hiện tâm trạng thảng thốt, vừa là niềm nuối tiếc của nhân vật trữ tình khi thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa. Thế nhưng bên cạnh niềm nuối tiếc trước sự chảy trôi của thời gian, người đọc còn cảm nhận được một cung bậc cảm xúc kín đáo ẩn sâu dưới dòng chảy thời gian. Đó chính là niềm tin yêu vào sự trường tồn, vĩnh cửu của tình yêu trong trái tim mỗi con người. Dù năm dù tháng em ơi/ Tim anh chỉ đập một đời/ Nhưng trái tim mang vĩnh cửu/Trong từng giọt máu đỏ tươi. Tình yêu vẫn sẽ còn, dù anh, dù em có mất đi.

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của cảm hứng chủ đạo
	Chính những cảm xúc chủ đạo đó đã góp phần làm nên giá trị nội dung sâu sắc cho bài thơ, góp phần làm sáng rõ tư tưởng, chủ đề và thể hiện cái tâm, cái tài của nhà thơ. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	 Có thể thấy, qua kết cấu độc đáo, theo kiểu tăng tiến, các hình ảnh thơ có tính gợi tả, ngôn ngữ thơ mộc mạc nhưng giàu chất triết lí, giọng thơ trầm lắng, suy tư đã thể hiện được cảm hứng chủ đạo của bài thơ Dù năm dù tháng – một niềm bâng khuâng, lưu luyến đan cài sự thảnh thốt, nuối tiếc trước sự trôi chảy của thời gian. 



ĐỀ LUYỆN 08
I. Đọc hiểu 
Đọc đoạn trích:
Những dấu chân lùi lại phía sau 
Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất  
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 
Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt  
Hoa chuẩn bị âm thầm trong đất 
Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên  
Hơn một điều bất chợt 
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình  
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc) 
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
(Trích Chương 1. Chiếc áo ngắn, trường ca Những người đi tới biển , Thanh Thảo, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2015, Tr.138-139)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích. 
Câu 2. Tìm những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng trong đoạn trích.
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong các câu thơ:
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 
Câu 4. Nêu nội dung của đoạn thơ.
Câu 5. Nhận xét tình cảm của tác giả dành cho người lính trong kháng chiến chống Mĩ được thể hiện trong đoạn trích.
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình tượng người lính trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 
GỢI Ý
I. Đọc hiểu
Câu 1. Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do của đoạn trích. 
Câu 2. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng trong đoạn trích là: hoa, cỏ - biểu tượng cho vẻ đẹp, cho sức sống của tuổi trẻ.
Câu 3. 
- Biện pháp tu từ so sánh: Mười tám hai mươi với cỏ (sắc, dày, yếu mềm, mãnh liệt)
- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
+ Giúp người đọc dễ hình dung những đặc điểm nổi bật của tuổi mười tám, hai mươi: kiên cường, mạnh mẽ, đoàn kết, lãng mạn, nhiệt huyết. 
+ Thái độ ngợi ca, trân trọng và tình yêu của tác giả đối với thế hệ trẻ Việt Nam thời kì chống Mĩ.
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ.
Câu 4. 
Nội dung của đoạn thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của người lính Việt Nam thời kì chống Mĩ: tự nguyện, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình để bảo vệ non sông, đất nước. 
Câu 5.
 - Đoạn trích cho thấy tình cảm yêu mến, tự hào của nhà thơ dành cho người lính cũng như thế hệ trẻ Việt Nam thời kì chống Mĩ.
- Đó là tình cảm sâu sắc, mãnh liệt xuất phát từ tình yêu chân thành của nhà thơ dành cho người lính Việt Nam thời kì chống Mĩ. Tình cảm đó được bộc lộ trực tiếp qua thể thơ tự do, qua những hình ảnh giàu biểu tượng.
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Hình tượng người lính 
- Kiến thức về hình tượng nghệ thuật:
+ Hình tượng nghệ thuật là sự kết tinh của hai yếu tố cảm xúc và tư tưởng. 
+ Đó không chỉ là phương thức tái hiện thế giới khách quan, mà còn là nhân tố góp phần truyền tải thông điệp của nhà thơ; thể hiện tâm hồn, bản ngã, phong cách, cái tôi của người nghệ sĩ.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Hình tượng người lính hiện lên với những đặc điểm gì trong đoạn thơ? 
- Hình tượng người lính được khắc họa qua những câu thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật nào? 
- Hình tượng người lính có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ? 



2. Hướng dẫn tìm hiểu đặc điểm hình tượng người lính 
	Đoạn trích
	Tìm hiểu

	Những dấu chân lùi lại phía sau 
Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất  
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 
Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt  
Hoa chuẩn bị âm thầm trong đất 
Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên  
Hơn một điều bất chợt 
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình  
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc) 
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?

	- Căn cứ xác định đặc điểm của hình tượng người lính: Từ ngữ, hình ảnh khắc họa độ tuổi, dáng vẻ, tính cách, vẻ đẹp, lí tưởng của người lính. 
+ Độ tuổi: những tháng năm trẻ nhất ; Mười tám hai mươi
+ Tính cách, vẻ đẹp: tinh tế, nhạy bén sắc như cỏ; mạnh mẽ, đoàn kết: Dày như cỏ; tâm hồn vừa lãng mạn vừa mãnh liệt: Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ, luôn tin tưởng vào tương lai: Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên
+ Lí tưởng sống: không tiếc đời mình; Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
- Hình tượng người lính:
+ Những người lính trẻ - những người lính đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. 
+ Những người lính kiên cường, mạnh mẽ, đoàn kết, sắc bén như cỏ: sắc như cỏ, dày như cỏ và cũng yếu mềm như cỏ.
+ Người lính hiện lên với lí tưởng sống cao đẹp: sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, cuộc đời mình cho Tổ quốc: Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?


3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	“Hình tượng nghệ thuật không chỉ là một thế giới sống mà là một thế giới biết nói”. Và Thanh Thảo đã khắc họa lên trong trường ca Những người đi tới biển một hình tượng nghệ thuật đặc sắc – hình tượng những người lính. 

	Thân đoạn: Phân tích hình tượng người lính
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng đặc điểm hình tượng người lính trong đoạn thơ. 
	Đó là những người lính trẻ với tính cách độc đáo, với tâm hồn phong phú, với lí tưởng sống cao đẹp. 

	- Bước 2. Phân tích hình tượng người lính trong đoạn thơ qua các hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
	Cụm từ những năm tháng trẻ nhất, mười tám hai mươi đã khắc họa chân thực, rõ nét độ tuổi của những người lính, một độ tuổi đẹp nhất, căng tràn nhựa sống nhất – tuổi thanh xuân. Và chính bởi độ tuổi ấy mà tính cách, tâm hồn người lính vừa có cái xanh của cỏ vừa có độ sắc, độ dày như cỏ. Biện pháp so sánh liên tiếp: sắc như cỏ, dày như cỏ, yếu mềm và mãnh liệt như cỏ đã khắc họa vẻ đẹp của người lính.  Đó là sự tinh tế, nhạy bén, là tinh thần đoàn kết, cùng chung lí tưởng chiến đấu, là tâm hồn lạc quan luôn tin tưởng vào ngày mai, tương lai: Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên.  Vẻ đẹp người lính cụ Hồ còn được khắc họa sắc nét nhất trong những dòng thơ: Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? Việc sử dụng từ phủ định “không tiếc” liên tiếp hai lần trong hai câu thơ kết hợp với câu hỏi tu từ cuối đoạn thơ đã làm bừng sáng lí tưởng sống cao đẹp của những người lính trẻ - lí tưởng cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các anh sẵn sàng hi sinh và dâng hiến cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, dẫu rằng “Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc”. Phép điệp vòng kết hợp với hình thức nghệ thuật độc đáo qua việc sử dụng dấu ngoặc đơn của nhà thơ đã một lần nữa khẳng định lí tưởng sống cao đẹp, thể hiện niềm trân trọng, ngợi ca, ngưỡng mộ và biết ơn của chủ thể trữ tình dành cho người lính. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của hình tượng người lính
	Chính những vẻ đẹp của hình tượng người lính  đã góp phần làm nên giá trị nội dung sâu sắc cho bài thơ, góp phần làm sáng rõ tư tưởng, chủ đề: khắc họa và ca ngợi vẻ đẹp người lính Cụ Hồ. Từ đó khẳng định cái tâm, cái tài của nhà thơ. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	 Có thể thấy, qua thể thơ tự do, các hình ảnh thơ có tính gợi tả, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, giọng thơ vừa chắc khỏe vừa da diết đã tô đậm vẻ đẹp hình tượng người lính trong trường ca Những người đi tới biển của Thanh Thảo và để lại trong lòng bạn đọc niềm tự hào, niềm cảm phục, ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc.  
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I. Đọc hiểu 
Đọc văn bản:
Miền quê
Lại về mảnh trăng đầu tháng
Mông lung mặt đồng bóng chiều,
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
Lúa mềm như vai thân yêu

Mùa xuân, là mùa xuân đấy
Thả chim, cỏ nội hương đồng
Đàn trâu bụng tròn qua ngõ
Gõ sừng lên mảnh trăng cong

Có gì xôn xao đằm thắm
Bao nhiêu trông đợi chóng chầy
Đàn em tóc dài mười tám
Thương người ra lính hôm mai

Để rồi bao nhiêu gió thổi
Bên giếng làng, ngoài bến sông
Có tiếng hát như con gái
Cao cao như vầng trăng trong…
(Nguồn Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, 
NXB Văn học, 2012)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định chủ thể trữ tình trong bài thơ. .
Câu 2. Chỉ ra ít nhất một hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng trong bài thơ.
Câu 3. Giải thích ý nghĩa của nhan đề bài thơ.
Câu 4. Vẻ đẹp của miền quê hiện lên như thế nào qua đoạn thơ sau:
Lại về mảnh trăng đầu tháng
Mông lung mặt đồng bóng chiều,
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
Lúa mềm như vai thân yêu

Mùa xuân, là mùa xuân đấy
Thả chim, cỏ nội hương đồng
Đàn trâu bụng tròn qua ngõ
                                                      Gõ sừng lên mảnh trăng cong
Câu 5. So sánh khung cảnh miền quê trong hai câu thơ: Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm/Lúa mềm như vai thân yêu (Nguyễn Khoa Điểm) với hai câu thơ: Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng/ Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi (Anh Thơ). 

giữa hai câu thơ miêu tả khung cảnh Miền quê trp
II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích  tình yêu quê hương của chủ thể trữ tình trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu

GỢI Ý
I. Đọc hiểu
Câu 1. Chủ thể trữ tình trong bài thơ là chủ thể ẩn, không xuất hiện trực tiếp. 
Câu 2. 
- Hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng trong bài thơ: mảnh trăng đầu tháng/ mảnh trăng cong/ vầng trăng trong.
 - Biểu trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, êm đềm, biểu trưng cho sự gắn bó, gần gũi, thân thuộc của cảnh vật làng quê; biểu tượng cho khát vọng về một ngày mai hoà bình, tươi sáng và gợi nhắc con người về những giá trị bền vững trong cuộc sống…
Câu 3. Giải thích ý nghĩa của nhan đề bàn thơ
 “Miền quê” chỉ một không gian làng quê quen thuộc, gần gũi đối với mỗi người. Đó là một cộng đồng gắn bó, yêu thương sống chan hoà bên nhau.
- Nhan đề đã khai mở dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình khi hướng về những kí ức và kỉ niệm đẹp đẽ của một miền quê yêu thương.
Câu 4. Vẻ đẹp của miền quê hiện lên như thế nào qua đoạn thơ sau:
- Hình ảnh về một miền quê thân thuộc, gần gũi, yên tĩnh, thơ mộng trong kí ức gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm đẹp đẽ. Đó là miền quê có “mảnh trăng đầu tháng”, có “mặt đồng” trải ánh nắng chiều vàng với “tiếng ếch” văng vẳng từ xa trong bụi cỏ, có cánh đồng “lúa mềm” xanh mướt, êm đềm.
- Miền quê vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên nhưng tràn đầy sức sống khi “mùa xuân” về, đó là một miền quê chân chất, mộc mạc của “cỏ nội hương đồng”, của nhịp sống thong thả, chậm rãi, đủ đầy của cảnh vật, của những “đàn trâu bụng tròn” đủng đỉnh qua ngõ.
=> vẻ đẹp thanh bình, tươi sáng, nhẹ nhàng, thơ mộng.
Câu 5. So sánh khung cảnh thiên nhiên, cảnh vật trong hai câu thơ: Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm/Lúa mềm như vai thân yêu (Nguyễn Khoa Điểm) với hai câu thơ: Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng/ Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi (Anh Thơ):
- Điểm giống: Đều là khung cảnh thiên nhiên, cảnh vật nơi làng quê Việt Nam với những hình ảnh đặc trưng như cánh đồng, dòng sông, con đò, bến đò... Đó đều là những khung cảnh thiên nhiên, cảnh vật đẹp, yên bình. 
- Điểm khác
+ Với Nguyễn Khoa Điềm khung cảnh thiên nhiên không chỉ có hình ảnh, đường nét mà còn có âm thanh – âm thanh của tiếng ếch, còn khung cảnh thiên nhiên trong thơ Anh Thơ chỉ được khắc họa qua đường nét, hình ảnh chứ không có âm thanh.  
+ Cảnh sắc thiên nhiên trong thơ Nguyễn Khoa Điềm tươi vui hơn, còn khung cảnh thiên nhiên trong thơ Anh Thơ thì đượm buồn.
+ Bức tranh thiên nhiên, cảnh vật dưới con mắt nhìn của Nguyễn Khoa Điềm có sự giao hòa với con người qua hình ảnh “Lúa mềm như vai thân yêu” còn bức tranh thiên nhiên, cảnh vật dưới đôi mắt của Anh Thơ chỉ đơn thuần là khung cảnh tĩnh lặng của vạn vật thiên nhiên. 
II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Tình yêu quê hương 
- Kiến thức cần nắm vững: Đặc trưng của thơ và chức năng giáo dục của thơ ca. 
+ Thơ ca là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống và thể hiện tâm trạng, cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn từ hàm súc, giàu hình ảnh, có nhịp điệu.
+ Chức năng giáo dục: Văn học đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống, giúp con người biết yêu, ghét đúng đắn, làm cho tâm hồn con người trở nên lành mạnh, trong sáng, cao thượng hơn.
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Tình yêu quê hương hiện lên với những đặc điểm nào trong đoạn thơ? 
- Tình yêu quê hương được khắc họa qua những câu thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật nào? 
- Tình yêu quê hương có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ? 



2. Hướng dẫn tìm hiểu tình yêu quê hương 
	Bài thơ
	Tìm hiểu

	Miền quê
Lại về mảnh trăng đầu tháng
Mông lung mặt đồng bóng chiều,
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
Lúa mềm như vai thân yêu

Mùa xuân, là mùa xuân đấy
Thả chim, cỏ nội hương đồng
Đàn trâu bụng tròn qua ngõ
Gõ sừng lên mảnh trăng cong

Có gì xôn xao đằm thắm
Bao nhiêu trông đợi chóng chầy
Đàn em tóc dài mười tám
Thương người ra lính hôm mai

Để rồi bao nhiêu gió thổi
Bên giếng làng, ngoài bến sông
Có tiếng hát như con gái
Cao cao như vầng trăng trong…

	- Căn cứ xác định tình yêu quê hương:
+Từ ngữ, hình ảnh khắc họa vẻ đẹp khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống miền quê -> cảm nhận được vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên, nhịp sống trên quê hương. 
+ Từ ngữ, hình ảnh khắc họa vẻ đẹp con người nơi miền quê -> yêu quý, trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của con người nơi miền quê và cũng là vẻ đẹp của con người Việt Nam. 



3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	“Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người”.Nguyễn Khoa Điềm đã mượn những vần thơ trong bài thơ Miền quê để gửi gắm tình yêu dành cho quê hương trong sâu thẳm trái tim nhà thơ. 

	Thân đoạn: Phân tích tình yêu quê hương
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng biểu hiện của tình yêu quê hương trong đoạn thơ. 
	Tình yêu quê hương của chủ thể trữ tình được thể hiện qua niềm trân trọng vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, của nhịp sống trên quê hương,  niềm yêu quý, trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của người dân trên quê hương, và cũng là vẻ đẹp của con người Việt Nam.

	- Bước 2. Phân tích tình yêu quê hương  trong đoạn thơ qua các hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
	Niềm trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật nơi làng quê được thể hiện ở sự cảm nhận tinh tế và nghệ thuật miêu tả, tái hiện những vẻ đẹp đó. Nguyễn Khoa Điềm đã mở ra trước mặt bạn đọc một khung cảnh thiên nhiên với sự dịch chuyển của không gian và thời gian. Từ thời điểm bóng chiều của mùa xuân đến mảnh trăng đầu tháng. Sự thay đổi điểm nhìn, thay đổi không gian, thời gian đã khẳng định: ở bất cứ khoảnh khắc nào quê hương của chủ thể trữ tình cũng hiện lên thật đẹp. Nếu không có tình yêu quê hương sâu sắc thì có lẽ Nguyễn Khoa Điềm thật khó có thể vẽ lên trong thơ mình một bức tranh Miền quê đẹp nhường ấy. Một miền quê thân thuộc, gần gũi, yên tĩnh, thơ với “mảnh trăng đầu tháng”, với “tiếng ếch” văng vẳng từ xa trong bụi cỏ, với cánh đồng “lúa mềm” xanh mướt, êm đềm. Một miền quê bình yên nhưng tràn đầy sức sống khi “mùa xuân” về. Tình yêu quê hương của chủ thể trữ tình, của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm còn thể hiện rất rõ qua niềm yêu quý, trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của con người nơi miền quê và cũng là vẻ đẹp của con người Việt Nam. Những hình ảnh Đàn em tóc dài mười tám/Thương người ra lính hôm mai kết hợp với các biện pháp so sánh: Có tiếng hát như con gái/Cao cao như vầng trăng trong…đã khắc họa vẻ đẹp duyên dáng, tình tứ cùng với những phẩm chất yêu nước, tình nghĩa của con người nơi thôn quê. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của tình yêu quê hương trong bài thơ 
	Chính tình yêu quê hương sâu sắc của chủ thể trữ tình đã góp phần làm nên giá trị nội dung sâu sắc cho bài thơ, góp phần làm sáng rõ tư tưởng, chủ đề: khắc họa và ca ngợi vẻ đẹp con người, quê hương Việt Nam. Từ đó khẳng định cái tâm, cái tài của nhà thơ. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	 Có thể thấy, với thể thơ sáu chữ độc đáo, các hình ảnh thơ có tính gợi tả, ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu giá trị biểu cảm đã khắc họa thành công bức tranh Miền quê bằng ngôn từ  của Nguyễn Khoa Điềm và để lại trong lòng bạn đọc tình yêu, niềm tự hào với quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam. 
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I. Đọc hiểu
Đọc đoạn thơ:
                                   Nghe quan họ đêm rằm anh bật khóc
                                   Lời chênh vênh uốn lượn mái chùa
                                   Vịn câu hát anh lần về cội gốc
                                   Chợt thấy mình có lỗi với làng xưa...

                                  Bao mưa nắng đời anh chưa hiểu hết
                                  Giờ xót xa thương mẹ nhớ làng
                                 Mẹ cho của hồi môn là câu hát
                                  Để con rời quê kiểng(1) có hành trang

                                 Mẹ thường bảo làng ta giàu cổ tích
                                 Có bà tiên ông bụt giúp người
                                 Nhưng mẹ vẫn một đời áo rách
                                 Cố giữ lành câu quan họ thôi…
(Trích Nhớ mẹ và làng quan họ, Trương Nam Hương, Thơ Việt Nam thế kỉ XX, 
NXB Giáo Dục, 2004, tr.129)
Chú thích:
(1)Quê kiểng (phương ngữ, ít dùng): có vẻ dân dã, mộc mạc.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên.
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ thể hiện trực tiếp tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ. 
Câu 3. Nêu mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình anh trong đoạn trích. 
Câu 4. Nêu tác dụng phép đối trong hai dòng thơ sau Nhưng mẹ vẫn một đời áo rách/ Cố giữ lành câu quan họ thôi. 
Câu 5. Từ tâm trạng của nhân vật trữ tình khi nghe câu quan họ trong đoạn thơ sau,  anh/chị suy nghĩ gì về giá trị của những làn điệu quan họ trong cuộc sống hiện nay (Trình bày trong khoảng 5-7 dòng).
                       Nghe quan họ đêm rằm anh bật khóc
                                   Lời chênh vênh uốn lượn mái chùa
                                   Vịn câu hát anh lần về cội gốc
                                   Chợt thấy mình có lỗi với làng xưa...

II. Viết 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh người mẹ qua cảm nhận của nhân vật trữ tình anh trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 
GỢI Ý
I. Đọc hiểu 
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên: “Anh”
Câu 2. Những từ ngữ thể hiện trực tiếp tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ: bật khóc; thấy mình có lỗi; chưa hiểu hết; xót xa thương mẹ nhớ làng.
Câu 3. Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình anh: 
- Niềm xúc động khi nhớ về quê hương và sự ân hận khi có lúc vô tình lãng quên truyền thống văn hóa của quê hương, cội nguồn của chính mình. 
- Nỗi niềm xót xa thương mẹ, nhớ làng khi anh đã hiểu ra những vất vả, nhọc nhằn trên cuộc đời. 
- Niềm trân trọng, biết ơn mẹ khi mẹ đã lưu giữ và truyền lại cho con những truyền thống văn hóa, truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của quê hương.
- Niềm trân trọng, tự hào về những giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương. 
Câu 4. 
- Phép đối: rách - lành; một đời áo rách – giữ lành câu quan họ.
- Tác dụng:
+ Tạo sự cân đối, hài hòa trong diễn đạt các dòng thơ.
+ Nhấn mạnh quyết tâm của mẹ: dù có nghèo khổ, mẹ vẫn cố giữ gìn và lưu truyền câu ca quan họ - nét đẹp trong văn hóa dân gian của ông cha để lại.
Câu 5.
- Tâm trạng của nhân vật trữ tình khi nghe câu quan họ: bật khóc xúc động, cảm thấy mình có lỗi với làng quê xưa.
- Trình bày suy nghĩ của bản thân về giá trị của những làn điệu quan họ trong cuộc sống hiện nay. Có thể như sau:
+ Những làn điệu quan họ đã làm phong phú đời sống tinh thần của con người, cổ vũ tinh thần lao động cũng như thể hiện khát vọng về cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
 + Những làn điệu quan họ giáo dục cho con người lòng nhân ái, lối sống trong sáng, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, của quê hương đất nước, từ đó cũng giáo dục trách nhiệm từng cá nhân với cộng đồng, quê hương, đất nước.
+ ….

II. Viết 
1. Xác định vấn đề nghị luận: 
	Vấn đề nghị luận 
và kiến thức cần nắm vững
	Định hướng triển khai

	- Vấn đề nghị luận: Hình ảnh người mẹ
- Kiến thức về hình ảnh thơ:
+ Hình ảnh trong thơ là hình ảnh về con người, cảnh vật,...xuất hiện trong thơ, giúp cho việc diễn đạt nội dung thêm gợi cảm, sinh động. 
+ Để khắc họa hình ảnh, tác giả thường sử dụng từ ngữ, cách gieo vần, ngắt nhịp và đặc biệt là sử dụng các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa,...
	Đặt ra các câu hỏi: 
- Hình ảnh người mẹ hiện lên với những đặc điểm gì trong đoạn thơ? 
- Hình ảnh người mẹ được khắc họa qua những câu thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật nào? 
- Hình ảnh người mẹ có ý nghĩa gì trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ? 



2. Hướng dẫn tìm hiểu hình ảnh người mẹ 
	Đoạn trích
	Tìm hiểu

	Nghe quan họ đêm rằm anh bật khóc 
Lời chênh vênh uốn lượn mái chùa
Vịn câu hát anh lần về cội gốc
Chợt thấy mình có lỗi với làng xưa...

Bao mưa nắng đời anh chưa hiểu hết                                                              Giờ xót xa thương mẹ nhớ làng
Mẹ cho của hồi môn là câu hát
Để con rời quê kiểng(1) có hành trang

Mẹ thường bảo làng ta giàu cổ tích
Có bà tiên ông bụt giúp người
Nhưng mẹ vẫn một đời áo rách
 Cố giữ lành câu quan họ thôi…
	- Căn cứ xác định đặc điểm của hình ảnh người mẹ: Từ ngữ, hình ảnh 
+ Mẹ cho của hồi môn là câu hát
+ Mẹ thường bảo làng ta giàu cổ tích
+ một đời áo rách ... câu quan họ thôi.
 - Hình ảnh mẹ:
+ Mẹ sống một đời nghèo khổ nhưng có đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp.
+ Mẹ luôn có ý thức vun đắp, giữ gìn vẻ đẹp văn hóa dân tộc để làm đẹp tâm hồn con.
+ Mẹ tin tưởng vào truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc.


3. Dàn ý đoạn văn 
	Bố cục đoạn văn và nhiệm vụ từng phần
	Gợi ý viết đoạn văn

	Mở đoạn: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
	Gorki khẳng định: “Thơ ca chân chính bao giờ cũng là thơ ca của trái tim, cũng là tiếng hát của tâm hồn”. Bài thơ Nhớ mẹ và làng quan họ của Trương Nam Hương chính là tiếng hát của tâm hồn khi đã khắc sâu hình ảnh người mẹ vào tâm trí bạn đọc qua từng vần thơ. 

	Thân đoạn: Phân tích hình ảnh người mẹ 
- Bước 1. Nêu cụ thể, rõ ràng đặc điểm hình tượng người lính trong đoạn thơ. 
	Trong cảm nhận của nhân vật trữ tình anh, người mẹ hiện lên vừa giản dị lại vừa cao đẹp; vừa gần gũi lại vừa thiêng liêng. 

	- Bước 2. Phân tích hình ảnh người mẹ  trong đoạn thơ qua các hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
	Hình ảnh mẹ được xuất hiện ngay từ nhan đề bài thơ trong nỗi nhớ của người con. “Nhớ mẹ...”. Và để rồi theo dòng cảm xúc nhớ thương đó, người mẹ hiện lên thật giản dị, gần gũi qua hình ảnh thơ: mẹ vẫn một đời áo rách. Đó là hình ảnh của một người mẹ với cuộc đời nghèo khổ, vất vả. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau dáng vẻ lam lũ, khó nhọc ấy là hình ảnh một người mẹ với đời sống tinh thần phong phú, có sự hiểu biết về những giá trị văn hóa, văn học dân gian sâu sắc.  Các cụm từ “câu hát”, “giàu cổ tích”, “quan họ” đã gợi về những nét đẹp văn hóa của quê hương mà mẹ đã cất công lưu giữ cho thế hệ mai sau. Vì thế Mẹ cho của hồi môn là câu hát để con có hành trang vào đời. Mẹ cố giữ lành câu quan họ mặc cho mình một đời áo rách để cho con có thêm một điệu hát trong tâm hồn. Mẹ không chỉ có ý thức vun đắp, giữ gìn vẻ đẹp văn hóa dân tộc để làm đẹp tâm hồn con mà mẹ còn luôn tin tưởng vào truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc: Có bà tiên ông bụt giúp đời. 

	- Bước 3. Đánh giá ý nghĩa của hình ảnh người mẹ.
	Chính những vẻ đẹp của hình ảnh người mẹ đã góp phần làm nên giá trị nội dung sâu sắc cho bài thơ, góp phần làm sáng rõ tư tưởng, chủ đề: khắc họa và ngợi ca vẻ đẹp của những người mẹ Việt Nam, vẻ đẹp của truyền thống văn hóa của đất nước Việt Nam. 

	Kết đoạn. Khẳng định lại vấn đề
	 Có thể thấy, qua thể thơ tự do, các hình ảnh thơ có tính gợi tả, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, giọng thơ nhẹ nhàng, trữ tình, da diết đã tô đậm vẻ đẹp hình ảnh người mẹ và để lại trong lòng bạn đọc tình yêu, nỗi nhớ thương và niềm biết ơn sâu sắc đối với những người mẹ Việt Nam. 



---HẾT---
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